[image: image1.png]



           
	[image: image24.jpg]



	[image: image2.png]_&

Good
Neighbors

Vietnam





	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	TỔ CHỨC GOOD NEIGHBORS INTERNATIONAL


TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ 
TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Hà Nội, tháng  7 năm 2024
[image: image23.jpg]R

L)
GRS ARy & o @h
OO (o i Ol

fenuonglhuonz 2]
e Ay S ER BT D

Bouaelashnallcoehabed
e
=IBugba@a

[ciclhoniponG]
Rrelioiidieadmanlica o d s ion)
Al gty gy D D AR i o
e o)
WG G e i)
Y et pla Gy o € G p g
A

kHolGianiEED0NY
STGED-T (G GE)

o Otllefi WOERE= WD
o (G R EHE-1ED0

b TRYC i TAIPHONG
(HOAC LIEN HE HEN LICH QU OIEN THOAIZALO/EMAIL SAU oY)

(<) Ty ety

(=] <@L, @O ED)
£ G





	[image: image3.png]


                            
	[image: image4.png]_&

Good
Neighbors

Vietnam





	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	TỔ CHỨC GOOD NEIGHBORS INTERNATIONAL


TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ 
TƯ VẤN TÂM LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nhóm tác giả:
PGS.TS Phạm Mạnh Hà - TS. Phạm Ngọc Linh
TS. Ngô Thanh Huệ - TS. Đặng Thị Thanh Thảo
TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Hà Nội, tháng 7 năm 2024
LỜI MỞ ĐẦU
Công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội là một phần quan trọng của hoạt động giáo dục trong nhà trường. Công tác này bao gồm các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các thành phần khác trong nhà trường được trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên môn đối với học sinh có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ trong nhà trường; trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách hiệu quả, bền vững; nhằm bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm lý ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh, đồng thời cũng giúp nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong trường học còn gặp nhiều khó khăn từ thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và đặc biệt đội ngũ người làm công tác tư vấn học sinh trong trường học còn chưa được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, Tài liệu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục được biên soạn bởi các nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo đại học và viện nghiên cứu có uy tín sẽ là công cụ hữu ích giúp đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên, nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ học sinh một cách hiệu quả và chất lượng.
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413. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa khó khăn, nguy cơ của học sinh


434. Hoạt động công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm học sinh
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	Ban Giám hiệu
	BGH

	Bảo vệ trẻ em
	BVTE

	Công tác xã hội
	CTXH

	Cơ sở vật chất
	CSVC

	Giáo viên
	GV

	Giáo viên bộ môn
	GVBM

	Giáo viên chủ nhiệm
	GVCN

	Học sinh
	HS

	Lao động, Thương binh và Xã hội
	LĐTBXH

	Sức khỏe tinh thần
	SKTT

	Tiểu học
	TH

	Trung học cơ sở
	THCS

	Trung học phổ thông
	THPT

	Tư vấn
	TV

	Tư vấn học sinh
	TVHS

	Tư vấn, hỗ trợ
	TVHT

	Tư vấn tâm lý
	TVTL

	Ủy ban nhân dân
	UBND


I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích

Tài liệu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai CTXH và TVTL trong các cơ sở giáo dục được biên soạn nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý và GV, nhân viên làm công tác TVHT tại các trường phổ thông hiểu và định hướng giải quyết được những khó khăn tâm lý, xã hội mà từng nhóm đối tượng HS đang gặp phải; cung cấp các hình thức và kỹ năng TVHT HS trong trường học, hướng dẫn cán bộ quản lý và GV, nhân viên làm công tác TVHT vận dụng các điều kiện, nguồn lực để đảm bảo hoạt động này được diễn ra có chất lượng, hiệu quả. 

2. Đối tượng sử dụng

Tài liệu này được biên soạn dành cho: (1) Cán bộ quản lý nhà trường (hiệu trưởng, hiệu phó); (2) Viên chức được giao phụ trách/kiêm nhiệm công tác TVHT HS; (3) GVCN, GVBM; (4) Cán bộ quản lý cấp Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Giải thích thuật ngữ

- Đối tượng được TVHT: Là HS đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có nguy cơ hoặc đang gặp phải những vấn đề về tâm lý, xã hội, sức khỏe, học tập… 
- Hoạt động TVHT HS: Là toàn bộ các hoạt động TVTL, CTXH và các hoạt động khác của viên chức được giao phụ trách/kiêm nhiệm công tác TVHT HS giúp HS vượt qua những khó khăn tâm lý, xã hội để học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

- Hình thức TVHT HS: Là những cách thức tổ chức triển khai cụ thể các hoạt động TVHT cho HS trong cơ sở giáo dục thể hiện ở các hoạt động đa dạng như thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, hoạt động tư vấn, can thiệp tâm lý, cung cấp các dịch vụ CTXH, phối hợp gia đình, nhà trường, kết nối chuyên gia, cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp chuyên nghiệp…

- Nghiệp vụ TVHT HS: Là những kỹ năng chuyên môn mà viên chức được giao nhiệm vụ TVHT HS sử dụng để tư vấn, can thiệp, trợ giúp những HS vượt qua những khó khăn tâm lý, xã hội, hoàn cảnh gia đình để tiếp tục rèn luyện, học tập và phát triển.
- Tổ TVHT là tổ chức được Hiệu trưởng ký quyết định thành lập theo hướng dẫn của Thông tư 31/2017/TT- BGDĐT. Ở mỗi trường nên có phòng tư vấn (tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và sự phù hợp) có thể đặt tên phòng là “Phòng TVTL”, hoặc “Phòng CTXH - TVTL”, tùy vào điều kiện của Nhà trường mà Tổ TVHT có thể xây dựng một “hình ảnh” riêng của phòng TVTL. Vì đây cũng là một cách truyền thông, nâng cao nhận thức của HS, cán bộ, giáo viên trong nhà trường về hình thức TVTL. Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của phòng chủ yếu là tiến trình triển khai cung cấp các dịch vụ TVTL, CTXH nhằm TVHT HS vượt qua những khó khăn tâm lý, xã hội, giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, HỖ TRỢ CHO HỌC SINH
Nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý và GV, nhân viên làm công tác TVHT tại các trường phổ thông hiểu và định hướng giải quyết được những khó khăn tâm lý, xã hội của HS đang gặp phải, phần này hướng dẫn về nội dung TVHT, quy trình TVHT, hình thức TVHT, các yếu tố trong thực hiện TVHT HS. Trong đó, nội dung TVHT nhằm cung cấp những kiến thức về các vấn đề tâm sinh lý, xã hội và an sinh xã hội nói chung với HS trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội. Quy trình TVHT nhằm giúp cho viên chức TVHS triển khai các bước giúp hoạt động TVHT khoa học, hiệu quả. Tùy thuộc vào nội dung TVHT, vào nhu cầu của HS cần TVHT và điều kiện thực tiễn, viên chức TVHS lựa chọn hình thức TVHT phù hợp để tiến hành công tác TVHT HS đạt được mục tiêu. Các yếu tố của hoạt động TVHT, là các yếu tố cần lưu ý, giúp triển khai hoạt động TVHT tại địa phương đạt chất lượng cao. Như vậy, kiến thức cơ bản về công tác TVHT giúp cho viên chức TVHS HS lựa chọn được những nội dung, hình thức và quy trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục để  triển khai các hoạt động TVHT HS. 
1. Nội dung tư vấn, hỗ trợ

1.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập


- Khái niệm TVHT HS về học tập: TVHT cho HS về học tập là sự trợ giúp HS nâng cao hiểu biết về bản thân, có thêm kiến thức, phương pháp học tập, hoặc giảm thiểu những tác động của khó khăn trong học tập để từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong các tình huống khó khăn nảy sinh trong học tập gặp phải khi đang học tại nhà trường, nhằm học tập tốt hơn.
- Mục đích: Giúp HS tăng cường hứng thú, yêu thích việc học thông qua hỗ trợ các em giải quyết các vấn đề có liên quan như: chán học, bỏ học, khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức, áp lực học tập và thi cử…giảm thiểu sự tác động của các khó khăn trong học tập, hướng đến cải thiện khả năng và thành tích học tập.
1.1.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh gặp phải những áp lực trong học tập:

a) Nội dung tư vấn:

Hỗ trợ tâm lý, giúp HS nâng cao hiểu biết về bản thân, tăng cảm xúc tích cực, các em có thể tự đưa ra quyết định trước những áp lực học tập, thúc đẩy động lực học tập và sự tham gia học tập của HS. Các hoạt động tư vấn gồm: (1) Tiến hành đánh giá tâm lý và năng lực học tập của HS; (2) Giúp HS nhận thức được áp lực học tập từ đâu mà có; (3) Giúp HS hiểu được hậu quả của áp lực học tập đối với mình, tăng cường khả năng tập trung chú ý, tăng tính chủ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức; (4) Giúp HS rèn luyện các kỹ năng học tập thông qua các phương pháp, kỹ thuật, hình thức dạy học phù hợp, tích cực, hiện đại; (5) Giúp HS hình thành các phương pháp tự học, xây dựng mục tiêu học tập theo kế hoạch đã đặt ra; (6) Giúp HS hình thành tính tự tin trong giao tiếp, khơi dậy nội lực, phát huy các nguồn lực khác nhau để có hứng thú, yêu thích học tập, có đủ động lực để không chán học; (7) Theo dõi sự tiến bộ của HS, lên kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của HS. 
b) Hình thức tư vấn: (1) Tư vấn cá nhân; (2) Tư vấn nhóm; (3) Thiết lập mô hình phòng ngừa tại nhà trường; (4) Thiết lập mô hình hỗ trợ, can thiệp sớm tại nhà trường; (5) Thiết lập mô hình can thiệp và trị liệu tại nhà trường. 
	Ví dụ minh họa 1: HS bị ám ảnh điểm số, không hài lòng về bản thân 

Mục đích tư vấn: Giúp HS nhận ra niềm tin không hợp lý trong học tập của bản thân và giúp em thay đổi nhận thức tiêu cực về kết quả học tập của mình.
Nội dung tư vấn: 1. Cho HS thấy em đang có những suy nghĩ, niềm tin không hợp lý; 2. Hướng dẫn HS cách thức duy trì những suy nghĩ, niềm tin hợp lý; 3. Giúp HS nhận biết con đường duy trì các niềm tin hợp lý về học tập của em; 4. Giúp HS chủ động phát triển những cách sống hợp lý hơn, có ý nghĩa hơn.

Hình thức tư vấn: Tư vấn cá nhân

Viên chức TVHS cùng HS đưa chủ đề và bàn về cách thức trợ giúp các em có kết quả học tập thấp và phát động lớp tăng cường chia sẻ kiến thức trong các hoạt động ngoại khóa (viên chức TVHS - hình thức tư vấn nhóm) 


1.1.2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh có rối loạn chuyên biệt học tập 
a) Nội dung tư vấn:

TVHT HS có rối loạn chuyên biệt trong học tập cần phải thực hiện các hoạt động can thiệp đối với cá nhân HS; đối với cha mẹ HS.

- Đối với HS: (1) Giúp HS hiểu được rối loạn chuyên biệt trong học tập; (2) Thực hiện chẩn đoán, đánh giá các rối loạn chuyên biệt ở HS; (3) Tạo bầu không khí trường học an toàn, tích cực hướng đến HS; (4) Hướng dẫn HS có phương pháp học tập phù hợp; (5) Hướng dẫn HS, cách thức lập kế hoạch cá nhân phù hợp; (6) Giúp HS điều chỉnh các hành vi và thói quen trong lớp học để cải thiện sự tham gia và học tập tích cực của HS; (7) Theo dõi và giao tiếp hiệu quả với cha mẹ HS về sự tiến bộ của HS.
 * Lưu ý: Trong trường hợp TVHT HS người thực hiện không đủ chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đánh giá đối với HS có rối loạn chuyên biệt trong học tập thì cần phải tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ như: mời chuyên gia có chuyên môn này đánh giá; hoặc tư vấn cho cha mẹ HS các địa chỉ là các Viện, các Trung tâm có chuyên môn cao về lĩnh vực này thì cần đưa HS đến để chẩn đoán, can thiệp và đánh giá sự tiến bộ của HS.

- Đối với cha mẹ HS: (1) Giúp cha mẹ HS hiểu về biểu hiện, mức độ khó khăn trong học tập của con mình; (2) Giúp cha mẹ HS có thêm thông tin về cách chăm sóc, giáo dục con và đồng hành cùng con trong học tập; (3) Hỗ trợ cha mẹ HS trong quá trình giáo dục con;(4) Kết nối gia đình với các nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán, can thiệp, hỗ trợ HS khi cần thiết; (5) Giúp gắn kết hiệu quả các gia đình với GV và cán bộ nhân viên trong trường.
b) Hình thức tư vấn: 

- Tư vấn cá nhân (1 HS với 1 viên chức TVHS HS); Tư vấn nhóm (1 viên chức TVHS HS với 1 nhóm HS); Tư vấn tập thể (tổ chức mời chuyên gia hướng dẫn dưới cờ, sinh hoạt lớp…).
- Thiết lập mô hình hỗ trợ, can thiệp sớm tại Nhà trường;

- Thiết lập mô hình can thiệp và trị liệu tại Nhà trường.
	Ví dụ minh hoạ 2: HS có khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn và khó khăn trong việc lĩnh hội kiến thức ở trên lớp.
Mục tiêu tư vấn: Giúp HS, cha mẹ HS, GV chủ nhiệm, GV bộ môn nâng cao hiểu biết và chấp nhận vấn đề gặp phải của con mình, nắm được cách thức phù hợp để cùng hỗ trợ, đồng hành và giúp con trong các hoạt động tại nhà trường và trong chính gia đình, cộng đồng nơi HS sinh sống.

Nội dung tư vấn: 1. Chào hỏi làm quen tạo mối liên hệ thân thiện, xác định mục tiêu tư vấn nhóm và cam kết tham gia thảo luận; 2. Khai thác thông tin, làm rõ những mục tiêu; 3. Kết thúc ca tư vấn nhóm. 

Hình thức tư vấn: Tư vấn nhóm, thiết lập mô hình hỗ trợ, can thiệp tại nhà trường


1.2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh về tâm sinh lý, giới tính
- Khái niệm: Giới tính toàn diện là các nội dung xoay quanh giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục, các mối quan hệ (tình bạn, tình yêu), hôn nhân gia đình,…Tư vấn, hỗ trợ HS về giới tính toàn diện là quá trình phát hiện và thực hiện các biện pháp trợ giúp cho HS để các em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề này một cách hiệu quả. 

- Mục đích: Giúp HS có kiến thức và kỹ năng về giới tính toàn diện, phòng ngừa và hỗ trợ phát triển.
- Nội dung tư vấn: (1) Giúp HS hiểu về giới tính, những HS thiếu kiến thức và kỹ năng về tuổi dậy thì (vệ sinh, chăm sóc bản thân, bảo vệ vùng riêng tư…); (2) Giúp HS nhận thức về giới, nhận thức rõ các tình huống phân biệt đối xử… (3) Giúp HS hiểu rõ về sức khỏe sinh sản, các trường hợp HS mang thai ngoài ý muốn, phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, biết tự bảo vệ bản thân… (4) Giúp HS nhận thức đúng đắn về tình bạn, tình yêu và các mối quan hệ khác giới, tôn trọng giá trị đạo đức xã hội và luật pháp; (5) Giúp HS nâng cao nhận thức, tự thay đổi, điều chỉnh hành vi, kỹ năng cần thiết về giới tính toàn diện góp phần nâng cao kỹ năng sống, từ đó có cách nhìn nhận và ứng xử đúng đắn, phù hợp khi đối mặt với những cơ hội và thách thức trong cuộc sống.
Các cấp độ tư vấn, hỗ trợ:
Cấp độ 1: HS không có vấn đề khó khăn tâm lý về tâm lý lứa tuổi; lứa tuổi, sức khỏe sinh sản, hôn nhân, gia đình (chiếm khoảng 80%). Với đối tượng này, việc can thiệp chỉ có tính chất hướng dẫn. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ mang tính phòng ngừa (nâng cao hiểu biết các kiến thức, kỹ năng về hôn nhân, gia đình).

Cấp độ 2: HS có những biểu hiện lệch chuẩn trong nhận thức, hành vi, có những rối nhiễu liên quan tới tâm lý lứa tuổi, sức khỏe sinh sản, hôn nhân, gia đình (chiếm khoảng 15% HS). Với đối tượng này, cần tư vấn cá nhân, hoặc theo nhóm có vấn đề giống nhau, nhằm giải quyết tức thời những vấn đề trên, giúp HS giảm thiểu được những khó khăn, rối nhiễu tâm lý về những vấn đề này. 

Cấp độ 3: Can thiệp mang tính chuyên sâu (chiếm khoảng 5%). Đây là những HS có nguy cơ cao, rối nhiễu tâm lý (lo âu, trầm cảm, stress do nguyên nhân liên quan tới tâm lý, lứa tuổi, sức khỏe sinh sản, hôn nhân, gia đình). Mức độ rối nhiễu, thường ảnh hưởng đến kết quả học tập, công việc, mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè. Những đối tượng này, cần sự trợ giúp cần chuyên sâu và nhiều thời gian. Do đó, cần đánh giá sơ bộ, dựa trên các dấu hiệu, chỉ số hành vi quan sát được giới thiệu đến các nhà tư vấn, hỗ trợ, tham vấn, trị liệu chuyên sâu, các bệnh viện, những nơi thích hợp với vấn đề của HS.

- Hình thức tư vấn: (1) Tư vấn cá nhân; Tư vấn nhóm; (2) Thiết lập mô hình hỗ trợ, can thiệp sớm tại nhà trường; (3) Thiết lập mô hình can thiệp và trị liệu tại nhà trường. 

1.3. Tư vấn, hỗ trợ học sinh về kỹ năng sống, kiến thức về pháp luật, chính sách xã hội
1.3.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

a) Tư vấn, hỗ trợ về kỹ năng sống:

- Khái niệm: 

Tư vấn, hỗ trợ kỹ năng sống cho HS là quá trình trợ giúp HS nâng cao kỹ năng sống thông qua sự tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức và thái độ, giúp HS có kỹ năng sống để tự ý thức về bản thân, có kỹ năng giao tiếp, quan hệ xã hội; kỹ năng thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức khi tham gia vào đời sống xã hội.

- Mục đích: 

Tư vấn, hỗ trợ kỹ năng sống cho HS có mục đích chính là làm thay đổi hành vi của HS từ thói quen thụ động có thể gây rủi ro, mang lại hậu quả tiêu cực chuyển thành những hành vi mang tính xây dựng, tích cực và có hiệu quả, giúp HS phát triển nhân cách toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Nội dung: 

Tư vấn, hỗ trợ kỹ năng sống cho HS bao gồm giáo dục các kỹ năng sau đây: Kỹ năng xác định giá trị; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng đương đầu với căng thẳng; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; kỹ năng tự phục vụ; kỹ năng hợp tác; kỹ năng thể hiện cảm xúc;…  

- Hình thức tư vấn, hỗ trợ kỹ năng sống cho HS kỹ năng sống cho HS phổ thông: (1) Trong giờ học chính thức: Phối hợp với GVCN triển khai các tiết dạy lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các giờ sinh hoạt lớp; (2) Trong hoạt động ngoài giờ lên lớp: có thể thành lập câu lạc bộ tâm lý - kỹ năng sống; giám sát và hỗ trợ HS thực hiện; triển khai sinh hoạt kỹ năng sống tại lớp vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm; cập nhật và điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của HS; mở các chuyên đề kỹ năng sống tại trường; (3) Trong các hoạt động, phong trào của nhà trường: Tổ chức các hoạt động nhằm trang bị, hình thành, phát triển cho HS các kỹ năng sống, thực hiện các nội dung, tổ chức các phong trào đa dạng về nội dung và thể hiện tính đặc thù, đặc trưng phù hợp với lứa tuổi và điều kiện kinh tế - văn hóa, đặc điểm vùng miền.
b) Tư vấn, hỗ trợ cho HS kỹ năng phòng chống bạo lực học đường
- Khái niệm:

 Bạo lực học đường là việc một hoặc một số thành viên trong môi trường học đường đe dọa sử dụng hoặc sử dụng sức mạnh thể chất hay quyền lực của mình để gây ra những tổn thương về thể chất, tinh thần hay vật chất cho một hoặc một số thành viên khác. Phòng, chống bạo lực học đường là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường để không xảy ra và can thiệp, xử lý kịp thời khi xảy ra bạo lực học đường.
Tư vấn, hỗ trợ cho HS kỹ năng phòng chống bạo lực học đường là một quá trình trợ giúp HS dưới sự tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới phòng, chống bạo lực học đường ở HS phổ thông. 
- Mục đích: 

Tư vấn, hỗ trợ cho HS kỹ năng phòng chống bạo lực học đường có mục đích chính là làm thay đổi hành vi của HS từ thói quen thụ động có thể gây rủi ro, mang lại hậu quả tiêu cực do bạo lực học đường gây ra chuyển thành những hành vi mang tính xây dựng, tích cực và có hiệu quả, giúp HS phòng tránh được bạo lực học đường, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc hơn tại trường học.
- Nội dung tư vấn: 

Nội dung tư vấn, hỗ trợ cho HS kỹ năng phòng chống bạo lực học đường gồm có: Phổ biến tuyên truyền và giám sát việc chấp hành quy định học đường của toàn thể HS; Tìm hiểu các nhóm HS cá biệt, nhóm HS hay tụ tập gây sự với HS khác bên ngoài cổng trường để kịp thời ngăn chặn, xử lý trước khi sự việc nghiêm trọng hơn. Đồng thời, có kế hoạch tư vấn, động viên các em HS có nguy cơ thay đổi tích cực, hiểu, chấp hành nội quy, quy định, không thực hiện hành vi gây hấn, bạo lực với người khác,…
- Hình thức tư vấn: (1) Xây dựng các chuyên đề về TVHT cho HS, lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm; (2) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho HS; (3) Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ HS về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần TVHT cho HS; (4) Tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác.
c) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động TVTL cho HS

Việc tư vấn, hỗ trợ cho HS kỹ năng phòng chống bạo lực học đường không chỉ thực hiện trong nhà trường, mà còn phải được thực hiện ở các môi trường giáo dục khác như gia đình, xã hội, bằng các hình thức khác nhau như: (1) Trong sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; (2) Thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng: hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật; hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khoá; (3) Qua một số hoạt động Đoàn, Đội như: Chương trình “Học làm người có ích”, Chương trình “Một ngày để sống - Sống có niềm tin”, Chương trình “Một ngày để sống - Sống biết tiết kiệm”, Chương trình “Vượt qua nỗi sợ hãi”, Chương trình “Học kì quân đội”,… 

Dựa trên các phân tích này, có thể đề cập các hình thức rèn luyện kỹ năng phòng chống bạo lực học đường trong trường học có thể triển khai: Tự học, tự rèn luyện; Rèn luyện theo nhóm; Rèn luyện theo chuyên đề (chuyên đề sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt chủ nhiệm); Rèn luyện trong giờ học chính thức; Rèn luyện trong các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá.

	Ví dụ minh hoạ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT X tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường.
Mục đích tư vấn: Giúp HS nhận thức về bạo lực học đường, các hành vi bạo lực học đường; giúp HS hiểu về các giá trị sống nền tảng phòng tránh bạo lực học đường
Nội dung tư vấn: 1. Truyền thông thông qua những biểu ngữ, standee được đặt trước sảnh chờ, khu bảng tin, lớp học, thiết kế các đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion graphic), video clip, tranh cổ động…; 2. Hỗ trợ kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho HS những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng tình bạn đẹp; 3. Tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, instagram, youtube. 

Hình thức tư vấn: 1. Nghe các câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; được chia sẻ các thông tin kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; 2. Tổ chức các hoạt động về kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường; 3. Lồng ghép nội dung về phòng chống bạo lực học đường trong các buổi sinh hoạt đầu tuần của trường THPT X.


1.3.2. Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa

- Khái niệm: TVHT các vấn đề hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa cho HS là sự hỗ trợ tâm lý, giúp HS nâng cao hiểu biết về hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa để HS có thêm kiến thức, kỹ năng và cách ứng phó với những khó khăn tâm lý nảy sinh khi phải hòa nhập vào môi trường mới, các nền văn hóa mới từ đó giúp HS tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong các tình huống khó khăn nảy sinh nhằm thích ứng và hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa tốt hơn. 
- Mục đích: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với HS đang gặp phải khó khăn về hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực của các khó khăn tâm lý này đối với HS. 
- Nội dung tư vấn: 
TVHT các vấn đề hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa trong nước, quốc tế: HS một lớp, 1 trường có thể đến từ các vùng miền khác nhau, dân tộc khác nhau, và cũng có thể đến từ các quốc gia khác nhau do đó cần TVHT để HS thấu hiểu, hòa nhập và thích ứng được với môi trường học đường chung mà HS đang học tập; TVHT HS về ngôn ngữ; TVHT HS về kỹ năng thích ứng với môi trường, văn hóa mới,... 
- Các bước TVHT các vấn đề hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa như sau: (1)  Đánh giá nhu cầu học tập đa dạng phù hợp với văn hóa vùng miền của HS; (2) Cung cấp các dịch vụ đáp ứng văn hoá cho HS và gia đình từ nhiều nguồn gốc khác nhau; (3) Lập kế hoạch chương trình giáo dục cá nhân phù hợp cho HS phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền; (4) Đề xuất sửa đổi và điều chỉnh chương trình giảng dạy, giáo dục và hướng dẫn phù hợp với HS, giúp HS hòa nhập vùng miền; hòa nhập đa văn hóa; (5) Điều chỉnh các hành vi và thói quen trong lớp học để cải thiện sự tham gia và học tập tích cực của HS; (6) Theo dõi và giao tiếp hiệu quả với cha mẹ HS về sự tiến bộ của con mình; (7) Tạo bầu không khí trường học an toàn, tích cực hướng đến HS.
- Hình thức tư vấn: 

Hình thức TVHT các vấn đề hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa gồm: (1) TVHT cho HS có các kiến thức về văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền; (2) Tổ chức hoạt động tìm hiểu về hòa nhập vùng miền, hòa nhập đa văn hóa tại thư viện nhà trường, phòng đọc, phòng tra cứu; trang bị tủ sách tại các lớp học; tìm hiểu tri thức văn hóa thông qua hệ thống sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin, truyền thông khác; (3) Tổ chức nói chuyện chuyên đề về văn hóa - xã hội; tổ chức tìm hiểu về các lĩnh vực lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc; (4) Tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, sáng tạo thẩm mỹ như: văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác; hoạt động thể thao, trò chơi giải trí...; (5) Tổ chức giao lưu giữa HS trong nước và ngoài nước; tổ chức xã hội khác; (6) Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim định kỳ cho HS; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các sự kiện, ngày hội, ngày lễ, ngày truyền thống của cơ sở giáo dục, địa phương nơi HS, đang sinh sống; (7) Tổ chức các hoạt động văn hóa khác phù hợp với pháp luật, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội.
1.4. Tư vấn, hỗ trợ học sinh về hướng nghiệp

- Khái niệm: TVHT HS về hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp là các hoạt động nhằm giúp cho các cá nhân nâng cao nhận thức về đặc điểm nghề, nhu cầu xã hội đối với nghề và hiểu biết về đặc điểm tâm lý bản thân để lựa chọn nghề phù hợp.
- Mục đích: Mục đích của TVHT HS về hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp là tư vấn nâng cao hiểu biết của HS về nghề, nhu cầu xã hội với nghề và hiểu biết về đặc điểm tâm lý của bản thân phù hợp với nghề. Trên cơ sở HS có hiểu biết đúng, đủ, chính xác về “ba cạnh” nói trên, HS sẽ tự quyết định lựa chọn được nghề phù hợp với đặc điểm tâm lý của bản thân và nhu cầu xã hội.
- Nội dung tư vấn: (1) TVHT giúp HS hiểu được năng lực và phẩm chất của bản thân phù hợp với ngành nghề lựa chọn trong tương lai; (2) TVHT giúp HS hiểu về thị trường lao động, xu hướng nghề của thị trường lao động; (3) TVHT giúp HS có nhận thức sâu sắc về đặc điểm từng nghề nghiệp; thông tin từng nghề nghiệp; (4) TVHT giúp HS có định hướng nghề rõ ràng và con đường, phương pháp đạt được mục tiêu nghề xác định.
- Hình thức tư vấn: Để TVHT về hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp có thể sử dụng các hình thức sau đây: (1) Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; (2) Tư vấn hướng nghiệp cá nhân; (3) Tư vấn hướng nghiệp nhóm; (4) Tư vấn hướng nghiệp gia đình; (5) Tư vấn hướng giáo dục hướng nghiệp tại nhà trường; (5) Thực hiện nhiệm vụ kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn hướng nghiệp. 
	Ví dụ minh hoạ 4: Tư vấn hướng nghiệp cho HS nâng cao hiểu biết về nghề định chọn (trong quá trình tư vấn hướng nghiệp) cùng với HS trao đổi về các nội dung:

Mục đích tư vấn: Giúp HS có lộ trình học tập đúng đắn và tự tin vào lựa chọn của mình, hạn chế được rủi ro làm trái ngành, thất nghiệp. Giúp HS được lựa chọn theo đuổi ngành nghề mà mình yêu thích, giúp các em chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực mình quan tâm, hơn là chỉ tập trung học lấy tấm bằng.

Nội dung tư vấn: 1. Viên chức TVHS định hướng để/giúp HS hiểu bản thân mình; 2. Xác định thế mạnh và sở thích của bản thân; 3. Xác định điều kiện bản thân có phù hợp ngành nghề không; 4. Tìm hiểu về ngành, nghề mình sẽ chọn; 5. Xây dựng kế hoạch học tập đáp ứng yêu cầu của ngành, nghề ứng tuyển; 6. Tự trải nghiệm hoặc tham gia một số việc liên quan đến ngành/nghề mình chọn.
           Hình thức tư vấn: Tư vấn cá nhân; nhóm; Tư vấn hướng giáo dục hướng nghiệp tại nhà trường; Kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn hướng nghiệp.


1.5. Tư vấn, hỗ trợ về tâm lý 

- Khái niệm: 

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho HS gặp khó khăn tâm lý là sự tương tác, trợ giúp tâm lý, can thiệp (khi cần thiết) của cán bộ, viên chức TVHS đối với HS khi gặp phải khó khăn tâm lý cần hỗ trợ, can thiệp, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự lựa chọn và thực hiện quyết định trong tình huống đó.
Tư vấn, hỗ trợ tâm lý giúp HS nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn tâm lý HS gặp phải khi đang học tại nhà trường.
- Mục đích: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với HS đang gặp phải khó khăn về tâm lý cần hỗ trợ, can thiệp để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

- Nội dung tư vấn:

 Tư vấn, tham vấn tâm lý đối với HS gặp khó khăn tâm lý cần hỗ trợ, can thiệp gồm các nội dung sau: (1) Tư vấn, tham vấn tâm lý đối với HS gặp khó khăn về tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi; (2) Tư vấn, tham vấn cho HS về biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; (3) Tư vấn, tham vấn cho HS về tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; (4) Tư vấn, tham vấn cho HS về kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp (tùy theo cấp học); (5) Tư vấn, tham vấn cho HS gặp khó khăn, cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời; (6) Giới thiệu, hỗ trợ đưa HS đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp HS bị rối loạn tâm lý ngoài khả năng TVTL của nhà trường.
- Hình thức tư vấn: 
Hình thức tư vấn, tham vấn tâm lý đối với HS gặp khó khăn tâm lý cần hỗ trợ, can thiệp gồm: (1) Tư vấn cá nhân; (2) Tư vấn nhóm; (3) Thiết lập mô hình phòng ngừa tại nhà trường; (4) Thiết lập mô hình hỗ trợ, can thiệp sớm tại nhà trường; (5) Thiết lập mô hình can thiệp và trị liệu tại nhà trường; (6) Thông qua các chuyên đề và bố trí thành các tiết lồng ghép sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, các tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp; (7) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn cho HS. Tùy thời điểm, tổ TVTL sẽ tư vấn theo những chuyên đề tâm lý phù hợp đối tượng HS, tư vấn theo từng lớp, tổ nhóm, cá nhân từng em... (8) Bằng nhiều hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
	Ví dụ minh hoạ 5: HS gặp khó khăn trong việc chia sẻ chuyện gia đình và học tập ở trường
Mục đích: Giúp HS giải tỏa cảm xúc tiêu cực về gia đình, nâng cao khả năng nhận biết ra bản thân và đưa ra cách thức nâng cao kết quả học tập.

Nội dung tư vấn: 1. Làm quen, giới thiệu bản thân, tạo mối quan hệ thân thiện; 2. Khai thác thông tin, xác định vấn đề; 3. Lựa chọn giải pháp và lên kế hoạch học tập; 4. Kết thúc
Hình thức tư vấn: Tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, thúc đẩy cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ phát triển tại trường học.


1.6. Tư vấn, hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội 

- Khái niệm: TVHT cho HS gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội là sự hỗ trợ tâm lý, giúp HS nâng cao hiểu biết về giao tiếp xã hội (mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp, hình thức giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp) để HS có thêm kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp xã hội từ đó giảm thiểu các khó khăn trong giao tiếp xã hội.
- Mục đích: TVHT HS giúp các em giải quyết các khó khăn tâm lý nảy sinh trong giao tiếp xã hội thông qua việc nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm giao tiếp xã hội cho HS từ đó giúp HS tự tin và giao tiếp xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn.  

- Nội dung tư vấn:  

Nội dung TVHT HS gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội gồm: (1) TVHT nâng cao nhận thức cho HS về giao tiếp xã hội (mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp, hình thức giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp); (2) TVHT các cách giải quyết, ứng phó khó khăn tâm lý (ngại ngùng, thiếu tự tin, không biết diễn đạt,…) nảy sinh trong quá trình giao tiếp xã hội với người lớn, bạn đồng trang lứa, mọi người trong xã hội,… (3) TVHT cho HS có được các kỹ năng giao tiếp xã hội với người lớn, bạn đồng trang lứa, mọi người trong xã hội; (4) TVHT giúp HS có thể thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi, không tiếp diễn các thái độ và hành vi thiếu tích cực trong giao tiếp xã hội;
- Hình thức tư vấn:
 Để tư vấn hỗ trợ HS phổ thông gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội có thể sử dụng các hình thức sau đây: (1) Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho HS phổ thông về giao tiếp xã hội; (2) Sử dụng hình thức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm; (3) Thực hiện các hoạt động CTXH nhóm trong phòng ngừa cho HS gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội.
	Ví dụ minh hoạ 6: HS không hài lòng về sự trêu chọc của các bạn
Mục đích tư vấn: Giúp HS có cách ứng xử phù hợp để chơi cùng các bạn và không bị các bạn trêu chọc; trò chuyện với HS về cách thức HS đã lựa chọn sử dụng mỗi khi cá bạn trêu chọc, khích lệ tinh thần để HS duy trì được sự thay đổi qua giao tiếp tích cực với bạn.
Nội dung tư vấn: 1. Giới thiệu, làm quen xây dựng mối quan hệ thân thiết; 2. Khai thác thông tin, xác định vấn đề; 3. Đưa ra các quyết định; 4. Kết thúc
Hình thức tư vấn: Tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và tổ chức các hoạt động theo chủ đề, truyền thông nâng cao nhận thức tới cán bộ, GV, HS và cha mẹ HS.


2. Quy trình tư vấn, hỗ trợ

Công tác TVHT HS là công việc diễn ra thường xuyên giữa viên chức TVHS và HS. HS gặp khó khăn và nhu cầu TVHT về vấn đề học tập, tâm lý lứa tuổi, hành vi ứng xử, định hướng nghề nghiệp, các mối quan hệ, tâm lý,…. Tùy theo vấn đề, khó khăn và nhu cầu TVHT của HS, viên chức TVHS thực hiện hoạt động TVHT HS. Công tác diễn ra đạt được mục đích TVHT cần diễn ra theo quy trình cụ thể.
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Sơ đồ 1. Quy trình tư vấn, hỗ trợ HS
2.1. Bước 1. Tiếp nhận, thu thập thông tin và đánh giá, phân loại vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ của học sinh

- Mục đích:

 Mục đích của Bước 1 là tìm hiểu các thông tin liên quan nội dung HS cần TVHT. Trên cơ sở thông tin thu thập được, viên chức TVHS đánh giá mức độ của vấn đề, phân loại nội dung vấn đề khó khăn, nhu cầu TVHT.
- Nội dung: 

Viên chức TVHS tiếp nhận thông tin về khó khăn của HS trong học tập, tâm sinh lý, hướng nghiệp, chính sách xã hội, vấn đề an sinh xã hội,... từ nhiều hình thức khác nhau như khảo sát, rà soát, phỏng vấn, đánh giá, hòm thư góp ý, đường dây nóng, hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc của HS.
	Ví dụ minh họa 7.  Nhà trường tiếp nhận thông tin qua Hòm thư

Nhà trường, tổ TVHT, viên chức TVHS xây dựng các kênh tương tác đa phương tiện với HS, để có thể trực tiếp trao đổi, chia sẻ về những vấn đề các em đang gặp phải. 

Một trong những hình thức phổ biến nhất đó là hình thức xây dựng hòm thư “Điều em muốn nói”. Hòm thư này sẽ được đặt ở một vị trí công cộng, nhưng ở một góc không quá đông người mà các em HS có thể dễ dàng tiếp cận được. Cần hạn chế đặt hòm thư ở các vị trí đặc biệt như ở gần sân khấu, đối diện với phòng của BGH, đối diện phòng họp GV, trước cửa phòng truyền thống hay phòng họp,... Nếu không thể chuẩn bị hòm thư, Nhà trường có thể cân nhắc thay thế bằng cách đặt các hộp đựng thư, hoặc tổ các đợt “viết thư” chia sẻ.


	Ví dụ minh họa 8: Gợi ý Phiếu Khảo sát tại trường học – dành cho HS

	



	


- Cán bộ, GV, viên chức TVHS, trong đó viên chức TVHS là đầu mối tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về vấn đề HS cần TVHT.
- Dựa trên thông tin thu được, viên chức TVHS trao đổi, lấy ý kiến của HS và các đối tượng liên quan (giáo viên, giáo viên bộ môn, HS, cha mẹ HS, người khác có liên quan) để xác minh lại thông tin vụ việc. Đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của HS dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại. 
- Viên chức TVHS phân loại vấn đề cần TVHT của HS theo nội dung cần TVHT: Về học tập; tâm lý lứa tuổi, giới tính; kỹ năng, hành vi ứng xử, bạo lực học đường, HS có hoàn cảnh đặc biệt; tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp; kỹ năng ứng phó với khó khăn trong các mối quan hệ. 

Trong quá TVHT, sau khi thu thập đủ thông tin của HS, viên chức TVHS làm rõ vấn đề và cùng HS thảo luận về giải pháp và kế hoạch thực hiện. Với HS, viên chức TVHS khi đưa ra giải pháp cần có ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ.
2.2. Bước 2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục đích: Nhằm triển khai công tác TVHT hiệu quả, viên chức TVHS cùng HS thảo luận về giải pháp và kế hoạch thực hiện. Công việc này giúp cho công tác TVHT xác định được đúng nội dung, hoạt động, giải pháp, nguồn lực, cách thức thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của HS, có tính khả thi nhằm đạt được mục tiêu TVHT. 
- Nội dung: 

Xây dựng kế hoạch TVHT: Khi nội dung vấn đề cần TVHT, căn cứ mức độ nhu cầu cần hỗ trợ và mục tiêu đã được làm sáng tỏ ở phần trên, viên chức TVHS cùng HS hoặc cán bộ, GV phân tích và lựa chọn các giải pháp. Lựa chọn giải pháp tối ưu, xây dựng kế hoạch TVHT học HS. Kế hoạch bao gồm mục tiêu, các nội dung, hoạt động, giải pháp TVHT của nhà trường, cách thức thực hiện và nguồn lực, thời gian triển khai.
	Ví dụ minh hoạ 9: Kế hoạch tư vấn hướng nghiệp cho HS THPT

Mẫu số 01

SỞ GD&ĐT ...
TRƯỜNG THPT ...

Số: ..../KH-THPT...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm 20…
KẾ HOẠCH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH

1. Mục đích, yêu cầu

Mục đích: HS có hiểu biết và phân tích được đặc điểm và yêu cầu của nghề, thuận lợi khó khăn, cơ sở đào tạo, nhu cầu thị trường đối với ngành, nghề, lĩnh vực nghề nghiệp định chọn. Hiểu được đặc điểm tâm sinh lý bản thân, hoàn cảnh gia đình phù hợp với nghề. Tăng cường cơ hội trải nghiệm để phát triển hứng thú, năng lực, tính cách phù hợp với nghề. Chọn nghề phù hợp với bản thân.

Yêu cầu: Hoạt động tư vấn hướng nghiệp diễn ra nghiêm túc, đúng thời gian, thành phần theo quy định. 

2. Các nội dung tư vấn hướng nghiệp
- Cung cấp kiến thức về nghề và thế giới nghề nghiệp theo xu hướng thị trường và địa phương hiện nay; hệ thống các trường đào tạo về ngành nghề liên quan trên thế giới, Việt Nam, địa phương.

- Cung cấp cho HS thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực các ngành nghề trong xã hội hiện nay;

- Tư vấn cho HS hiểu về đặc điểm tâm sinh lý bản thân phù hợp với ngành, nghề định chọn;

- TV cho HS lựa chọn được nghề phù hợp với bản thân, điều kiện gia đình;

- TV cho HS kỹ năng xây dựng kế hoạch đạt được mục tiêu nghề nghiệp định chọn;

- TV cho HS có khó khăn tâm lý, phương pháp học tập, trải nghiệm nghề nghiệp trong quá trình học tập và thực hiện kế hoạch lựa chọn ngành, nghề phù hợp. 

3. Tổ chức thực hiện

STT

Mục tiêu

Tên hoạt động
Người chủ trì
Tổ chức, cá nhân phối hợp
Cách thức thực hiện

Thời gian thực hiện

   Ghi chú

1

Nâng cao nhận thức của HS về nghề và thị trường lao động

Truyền thông trên toàn trường;

Trao đổi, thảo luận trên lớp học

Viên chức TVHS
Chuyên gia tư vấn;

Nhân viên tư vấn;

GV, HS
Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề; Mời chuyên gia báo cáo về nội dung

Tháng 9

Chuẩn bị âm
 thanh, trang 
thiết bị phục
 vụ hoạt động 
truyền thông.

2

……

………

……

……….

……

……

………

3

……

………

……

……….

……

……

………

4. Kinh phí thực hiện: (Dự toán kinh phí chi tiết kèm theo)./.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)




Viên chức TVHS báo cáo BGH nhà trường về Bước tiếp nhận thông tin và đánh giá, phân loại vấn đề cần TVHT của HS và dự thảo kế hoạch TVHT HS. Khi được sự đồng ý của BGH nhà trường, tổ TVHT triển khai hoạt động TVHT HS.

Triển khai kế hoạch: Viên chức TVHS khuyến khích phát huy tối đa khả năng tham gia và thực hiện của HS cũng như các bên liên quan. Viên chức TVHS kết nối dịch vụ, hoạt động trên địa bàn, cơ quan chức năng (nếu cần thiết, nếu có) trong quá trình thực hiện TVHT HS. Vận động cán bộ, GV trong nhà trường tham gia; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia hỗ trợ phù hợp với nội dung cần TVHT.

2.3. Bước 3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch  
- Mục đích: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch TVHT HS giúp cho việc thực hiện kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ đạt được mục tiêu TVHT HS. 
- Nội dung: 

 Việc kiểm tra, giám sát phải được diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng quy định và điều chỉnh kịp thời. Viên chức TVHS thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động TVHT, kiến nghị với BGH điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với thay đổi của HS hay hoàn cảnh điều kiện của nhà trường.
Viên chức TVHS rà soát về nội dung hoạt động, những nguồn lực tham gia thực hiện Kế hoạch, về thời gian, điều kiện triển khai, vấn đề tài chính, phản hồi về việc tổ chức các hoạt động để kịp thời điều chỉnh hoạt động, là cơ sở để kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TVHT HS.
2.4. Bước 4. Kết thúc Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục đích: Đánh giá kết quả đạt được, những điểm còn tồn tại của các hoạt động, giải pháp và việc triển khai Kế hoạch TVHT HS của nhà trường. Trên cơ sở đánh giá kết quả TVHT HS theo nội dung cụ thể, viên chức TVHS có cơ sở đề xuất, kiến nghị phù hợp với vấn đề khó khăn của HS. 
- Nội dung
 Khi kết thúc Kế hoạch TVHT HS, viên chức TVHS đánh giá việc thực hiện kế hoạch cụ thể như sau: Đánh giá về mức độ đạt mục tiêu của Kế hoạch, mục tiêu an sinh của HS; báo cáo với BGH về việc kết thúc thực hiện Kế hoạch TVHT nếu trường hợp HS được TVHT đạt mục tiêu TVHT theo nhu cầu của HS.
Đối với HS có khó khăn, vấn đề, nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vượt quá khả năng của cơ sở giáo dục, Tổ Tư vấn, hỗ trợ HS thông báo với gia đình HS. Hỗ trợ gia đình HS kết nối với cơ sở, chuyên gia cung cấp dịch vụ TVTL, dịch vụ CTXH chuyên nghiệp cho HS nếu cần thiết; sau đó làm thủ tục chuyển dịch vụ. 

2.5. Bước 5. Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

- Mục đích: Nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được của kế hoạch và những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Báo cáo giúp viên chức TVHS HS và Ban Giám hiệu nhà trường nhận định được các vấn đề khó khăn của HS, những hình thức và phương pháp đã triển khai, kết quả đạt được, từ đó xây dựng và thực hiện các Kế hoạch TVHT HS tiếp theo hiệu quả hơn. 

- Nội dung báo cáo bao gồm: 

Công tác chỉ đạo của BGH nhà trường: Công tác xây dựng Kế hoạch TVHT HS. Kết quả triển khai Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ: Số lượng HS đã TVHT; các hình thức TVHT HS đã triển khai; số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ viên chức chuyên trách hoặc chuyên trách/kiêm nhiệm công tác tư vấn hỗ trợ HS trong trường học; điều kiện cơ sở vật chất cho công tác tư vấn hỗ trợ HS của các cơ sở giáo dục; số kinh phí bố trí, huy động cho công tác TVHT HS; công tác phối hợp trong thực hiện TVHT HS. Kết quả và khó khăn còn tồn tại: Kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế; nguyên nhân tồn tại các hạn chế; đề xuất, khuyến nghị. 

2.6. Bước 6. Theo dõi sau khi kết thúc quy trình tư vấn, hỗ trợ học sinh

Sau khi quá trình TVHT kết thúc, HS đã vượt qua được những khó khăn nhưng viên chức TVHS vẫn cần tiếp tục phối hợp với gia đình HS và các đơn vị, cá nhân liên quan theo dõi HS để bảo đảm duy trì kết quả đạt được và kịp thời trợ giúp HS khi cần thiết.

3. Hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh

Việc tư vấn và hỗ trợ HS được triển khai dựa trên tình hình thực tế về (1) những khó khăn mà HS đang gặp phải; (2) các khía cạnh tâm lý lứa tuổi liên quan trực tiếp đến môi trường học đường (ví dụ, mối quan hệ bạn bè, cảm giác thuộc về hay sự gắn kết với trường học,…) và (3) nhu cầu của các em trong việc tiếp nhận sự tư vấn và hỗ trợ (ví dụ, người hỗ trợ, hình thức, địa điểm, nội dung cần được tư vấn,…) Do vậy, điều quan trọng đầu tiên là cần thu thập được các thông tin trên để xây dựng kế hoạch TVHT HS thông qua các hình thức khác nhau, gồm: các cuộc khảo sát, hòm thư góp ý, đường dây nóng và các kênh thông tin liên lạc thường xuyên khác với HS, gia đình. Sau đó triển khai các hoạt động can thiệp từ diện rộng đến hẹp như truyền thông toàn trường; TVHT nhóm; tư vấn, tham vấn cá nhân. Cụ thể như sau: 

3.1. Thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ sở giáo dục 

3.1.1. Phiếu khảo sát
	Ví dụ minh hoạ 10: Phiếu Khảo sát tại trường học– dành cho HS 

(Phiếu 1)

	TRƯỜNG A

		Mã học sinh: ……….



	
PHIẾU KHẢO SÁT

(Về những khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của HS)

Để có cơ sở cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, Trường A xin ý kiến của các em về những khó khăn mà các em đang trải qua trong quá trình học tập và sinh hoạt hàng ngày. Xin lưu ý, các thông tin thu nhận được từ Phiếu Khảo sát này không nhằm mục đích kiểm tra hay đánh giá các em mà sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ quá trình cải thiện chất lượng giáo dục, cung cấp sự hỗ trợ phù hợp cho các em trong thời gian tới. 

A. Thông tin chung 

- Họ và tên: 

- Lớp: 

- Giới tính: 

B. Nội dung  

Câu 1: Hãy đọc từng nhận định dưới đây, sau đó đánh dấu X vào ô trống phù hợp với tần suất mà em có biểu hiện này trong vòng 6 tháng vừa qua. 

Hành vi

Không

bao giờ

(0)

Hiếm khi

(1)

Đôi khi

(2)

Thường xuyên

(3)

Em gặp khó khăn về hành vi.

Em bị bạn bè cô lập.

Em học điểm rất kém.

Em thấy mình rất kém cỏi.

Em có hành động gì đó hung hăng.

Em thấy mình chẳng có cảm xúc gì.

Em thấy mình hay xấu hổ, thu mình.

Em thấy mình buồn chán, trầm buồn.

Em lo âu.

Em thấy cô đơn.

 Các vấn đề khác (nếu có):……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Dưới đây là một số câu hỏi về nhu cầu của em đối với việc tiếp nhận sự hỗ trợ và tư vấn từ nhà trường, em vui lòng lựa chọn phương án phù hợp với bản thân mình nhất: 

a. Những nội dung nào dưới đây em mong muốn được nhận sự hỗ trợ và tư vấn từ nhà trường: 

( Học tập 

( Tâm lý lứa tuổi 

( Mối quan hệ bạn bè 

( Mối quan hệ với cha mẹ

( Khác (vui lòng ghi rõ)………………….
b. Em mong muốn ai sẽ là người tư vấn và hỗ trợ khi em gặp khó khăn 

( GVCN

( Nhà tâm lý học đường 

( Hiệu trưởng nhà trường 

( Khác (vui lòng ghi rõ)………………….
c. Em mong muốn sẽ tiếp nhận sự hỗ trợ và tư vấn thông qua hình thức nào dưới đây: 

( Trực tiếp tại phòng tâm lý nhà trường 

( Thông qua email

( Thông qua mạng xã hội Facebook

( Khác (vui lòng ghi rõ)………………….
Cảm ơn em đã dũng cảm chia sẻ những vấn đề của mình cho Nhà trường. Nếu cảm thấy thực sự quá khó khăn, hãy liên hệ với GVCN hoặc các thành viên của tổ TVTL Nhà trường ([điền thông tin liên hệ]) để nhận được sự tư vấn, trợ giúp!

Trân trọng!


Mẫu phiếu khảo sát các khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của HS

(Tham khảo thêm thang Student Risk Screening Scale – Internalizing and Externalizing, SRSS-IE; Drummond, 1994; Lane & Menzies, 2009)

Đầu mỗi học kỳ, Nhà trường có thể lựa chọn phát “Phiếu khảo sát” để rà soát, phát hiện các khó khăn, nguy cơ của HS trên toàn trường. Nội dung của phiếu khảo sát sẽ hoàn toàn dựa trên nhu cầu, nhận định, nguồn lực của Nhà trường (cùng với sự tư vấn của tổ TVHT) với mục tiêu đánh giá thực tế tình hình HS của nhà trường. Phiếu khảo sát có thể sử dụng các phiếu khảo sát được thích ứng từ các công cụ đã được chuẩn hóa và phù hợp với văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, tổ TVHT của Nhà trường có thể rút gọn và thiết kế các phiếu khảo sát phù hợp với thực tiễn của Nhà trường. Về cơ bản, nội dung của phiếu khảo sát nên bao gồm 3 nội dung chính là (1) các khó khăn; (2) các khía cạnh tâm lý liên quan đến môi trường học đường và (3) nhu cầu của HS đối với việc tiếp nhận sự TVHT.
	Ví dụ minh hoạ 11: Phiếu khảo sát thông tin cha mẹ về mức độ khó khăn HS gặp phải trong trường học (Phiếu 2)


	PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ tên:
- Giới tính: Nam/Nữ

- Mối quan hệ với HS: Bố / Mẹ / Ông / Bà / Khác

- Độ tuổi:

- Trình độ học vấn:

- Nghề nghiệp:

- Nơi ở:

II. Nội dung

1. Đánh giá về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

- Số người trong gia đình:….

- Thứ tự con trong gia đình:….

- Đặc điểm mối quan hệ của cháu … với các thành viên trong gia đình (bố, mẹ, anh/ chị, em).

2. Đánh giá của cha mẹ về HS
- Đánh giá chung của anh/chị về cháu: ............

- Những điểm anh/chị cho là cháu làm tốt và chưa làm tốt:……..

- Những điều anh/chị mong muốn cháu có thể cải thiện trong tương lai:……

3. Đánh giá về cách giáo dục con của cha mẹ

- Người thường xuyên chăm sóc, dạy dỗ con trong gia đình anh/chị.

- Cách giáo dục con của anh/chị (dân chủ, độc đoán hay tự do). 

- Đánh giá của anh/chị về cách giáo dục này (Mức độ hiệu quả: khả thi, phù hợp với con?)
- Điểm khác biệt trong cách giáo dục của anh/ chị đối với các con trong gia đình (con trai/ con gái, con lớn/ con bé, con tự tin/ con nhút nhát) ---> (Anh/ chị hãy cho ví dụ cụ thể).

- Thời gian dành cho con trong ngày của anh/ chị.

- Theo anh/ chị, để con cái tự tin, đánh giá bản thân tích cực thì cha mẹ cần ứng xử với con cái như thế nào.



	


3.1.2. Quan sát trực tiếp

Trong môi trường học đường, GV là một trong những đầu mối có thể hiểu được thông tin của HS một cách trực tiếp, nhanh nhất. Đối với HS đang gặp khó khăn hoặc đang tham dự vào các hành vi nguy cơ, có tình huống HS sẽ không muốn chia sẻ với bạn bè hay người lớn về các vấn đề của mình. Mặc dù vậy, HS vẫn có thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu thay đổi. Những dấu hiệu này thường bao gồm những thay đổi bất thường về mặt hành vi và cư xử của HS ở trường, ở nhà và với bạn bè (Xem thêm Sổ tay thực hành CTXH trong trường học, Quyết định 4215/QĐ-BGDĐT). Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến hành vi kém thích nghi, nhà tâm lý trường học có thể thực hiện các phiên quan sát trong lớp học hoặc các hoạt động khác trong trường học để hiểu rõ hơn về chức năng hành vi của HS. 


[image: image6]
Các nội dung cần quan sát HS
3.1.3. Hòm thư


Một trong những hình thức phổ biến nhất đó là hình thức xây dựng hòm thư “Điều em muốn nói”. Hòm thư này sẽ được đặt ở một vị trí công cộng, nhưng ở một góc không quá đông người mà các em HS có thể dễ dàng tiếp cận được. Cần hạn chế đặt hòm thư ở các vị trí đặc biệt như ở gần sân khấu, đối diện với phòng của BGH, đối diện phòng họp GV, trước cửa phòng truyền thống hay phòng họp, v.v. Nếu không thể chuẩn bị hòm thư, Nhà trường có thể cân nhắc thay thế bằng cách đặt các hộp đựng thư, hoặc tổ chức các đợt “viết thư” chia sẻ.

Bên cạnh việc viết thư tay “truyền thống”, nhà trường có thể thiết lập các hòm thư điện tử với tên gọi đơn giản, dễ nhớ để HS thuận tiện liên lạc.

3.1.4. Đường dây nóng

Việc thiết lập đường dây nóng để HS, cha mẹ HS hoặc những người liên quan liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ gấp cũng cần được tính đến để kịp thời hỗ trợ các khó khăn của HS. Nên có tối thiểu hai người trực đường dây nóng của nhà trường để luân phiên cho nhau. Đặc biệt, đối với hình thức này, bên cạnh việc công khai rõ ràng các thông tin về đường dây nóng, thì cả người trực và HS đều nên được tập huấn trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Chẳng hạn như, đối với những vấn đề khẩn cấp như có suy nghĩ hoặc hành vi tự hại thì nên gọi trực tiếp đến số hotline, những vẫn đề khác có thể gửi qua hòm thư điện tử. Trong khi đó, người trực đường dây nóng cần được đào tạo để xử lý các tình huống khủng hoảng một cách nhanh chóng và phù hợp. 

3.1.5. Mạng xã hội

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, Nhà trường cũng cần chủ động trong việc tiếp nhận, rà soát, phát hiện, giải quyết ý kiến của HS thông các nền tảng mạng xã hội hay website. Các hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Tiktok v.v cũng là các kênh thông tin hiệu quả để phát hiện các vấn đề HS đang gặp phải.

Các kênh đa phương tiện này cần được duy trì và truyền thông thường xuyên để HS dễ tiếp cận và phát hiện, trả lời kịp thời những khó khăn, vướng mắc HS gửi về. Nhà trường có thể giao Đoàn Thanh niên phụ trách sáng tạo nội dung truyền thông các kênh đa phương tiện và tổ TVHT sẽ phụ trách quản lý các kênh này nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật và riêng tư.
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	Ảnh 1: Giao diện tạo bình chọn

trên kênh chat Zalo
	Ảnh 2: Một HS THPT chia sẻ về vấn đề gặp phải sự phân biệt vùng miền trên trang Facebook Confession (Thú nhận) của Nhà trường.


3.1.6. Sổ liên lạc điện tử

Hiện nay, sổ liên lạc điện tử đã trở thành một công cụ liên lạc tiện ích giữa nhà trường và gia đình để hai bên có thể hiểu được thông tin của con trong các bối cảnh khác nhau. Hệ thống liên lạc này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn khi không chỉ là nơi trao đổi về tình hình học tập của HS mà còn là không gian để trường học và gia đình cùng thảo luận về những khó khăn mà HS gặp trong quá trình học tập tại trường học và gia đình; từ đó, nguồn dữ liệu về HS sẽ đa dạng, khách quan và liên tục hơn; tạo điều kiện cho các hỗ trợ kịp thời với những vấn đề mà HS đang gặp phải. 

3.2. Tổ chức hoạt động truyền thông, chương trình phòng ngừa
Sau khi có thông tin về thực trạng các khó khăn mà HS đang trải qua cũng như nhu cầu cần được hỗ trợ của các em là triển khai các hoạt động can thiệp trên diện rộng thông qua (1) hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thái độ và giá trị sống; (2) hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ, diễn đàn và (3) buổi nói chuyện chuyên đề với cha mẹ HS như kỹ năng làm cha mẹ, kỷ luật tích cực,…
	3.2.1. Truyền thông nâng cao nhận thức

	
Ảnh 3. Minh họa mẫu áp phích về thông tin liên lạc phòng TVHS
	Hoạt động truyền thông trong học đường có thể bắt đầu từ việc trang trí, trưng bày trong phòng TVHT và các không gian khác trong trường học với các áp phích, tờ rơi có thông tin ngắn gọn về TVHT. Nội dung của hoạt động truyền thông thực tế, bám sát với các vấn đề thực tiễn. Nhà trường có thể lựa chọn sử dụng các tờ rơi, áp phích có sẵn và công khai trên khác phương tiện thông tin đại chúng, cũng có thể tự xây dựng các ấn phẩm truyền thông với nội dung mình mong muốn nhờ các công cụ hỗ trợ thiết kế như các trình duyệt máy tính (Paint, Adobe Photoshop, Viva Video, v.v.) hay các công cụ hỗ trợ trực tuyến miễn phí hoặc có tính phí (Canva, Slido, Figma). Các ấn phẩm truyền thông thường xuất hiện trong trường học bao gồm: tờ rơi, áp phích, khung treo ảnh quảng cáo, khu vực trưng bày riêng trong hành lang trường học,…



Ngoài các lựa chọn truyền thống, cũng cần lưu ý tới truyền thông đa phương tiện, tức là các nội dung như video, reels (video ngắn), nhạc cải biên thiên hướng hài hước (hay còn gọi là nhạc chế), livestream,... có sức thu hút rất lớn với HS. Cần cập nhật tối đa các hình thức để đạt được hiệu quả truyền thông cao trong nhà trường. 
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Ảnh 4. Áp phích truyền thông về hoạt động tổ chức TVTL học đường

3.2.2. Tổ chức chương trình phòng ngừa, hoạt động ngoại khóa 

Nhà trường có thể tự thực hiện các chương trình phòng ngừa, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống, giá trị sống cho HS,… Các chương trình với chủ đề liên quan đến kỹ năng sống, giá trị sống khi được thống nhất có thể triển khai theo những cách sau: Một là, hướng dẫn GV bộ môn lồng ghép vào trong giờ giảng phù hợp; Hai là GVCN tổ chức hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp; Ba là tổ chức các lớp học kỹ năng sống, giá trị sống ngoài giờ lên lớp; Bốn là tổ chức, thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn để các em trao đổi. Chủ đề các chương trình dựa trên thực trạng và nhu cầu của HS được khảo sát đầu năm học hoặc theo các vấn đề nóng, được chỉ đạo từ Phòng GDĐT, Sở GDĐT, Bộ GDĐT. Các chủ đề hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành thói quen, kỹ năng sống về một vấn đề cụ thể như: Phòng tránh xâm hại và bạo lực học đường; kỹ năng thoát hiểm; kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp; kỹ năng học tập hiệu quả; kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên,... Ngoài ra, tuỳ thuộc vào điều kiện của nhà trường để tổ chức các hoạt động vừa đa dạng vừa là cơ hội để HS học hỏi.  
3.2.3. Tổ chức các chương trình, buổi nói chuyện chuyên đề cho cha mẹ HS

Cha mẹ, người chăm sóc là thành phần quan trọng trong việc phối hợp với Nhà trường TVHT HS phù hợp theo nhu cầu của mỗi HS. Để sự phối hợp này được hiệu quả, bản thân cha mẹ, người chăm sóc cũng cần được cập nhật, chia sẻ các thông tin, tài liệu cần thiết, ví dụ như kiến thức tâm sinh lý xã hội, các mốc phát triển của HS, nhận thức khoa học và đúng đắn về các vấn đề như bạo lực học đường, trốn học, lạm dụng sử dụng chất, nghiện game, rối loạn SKTT,... Nhà trường có thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho cha mẹ HS thông qua việc lồng ghép vào các buổi họp cha mẹ HS hoặc tổ chức một buổi riêng (buổi sinh hoạt, giới thiệu). 

3.3. Cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách xã hội liên quan
3.3.1. Cập nhật, cung cấp, hướng dẫn kiến thức, thông tin về luật pháp, chính sách xã hội liên quan cho HS, gia đình HS
Viên chức TVHS là người cung cấp kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho HS, phụ huynh, giáo viên,… Viên chức TVHS có thể trang bị kiến thức, kỹ năng cho cho HS, giáo viên, phụ huynh thông qua việc tổ chức các chương trình hội nghị, tập huấn,… Ví dụ, viên chức TVHS cung cấp cho cha mẹ của HS về chính sách giáo dục hòa nhập cho HS có nhu cầu đặc biệt. 
3.3.2. Phối hợp với gia đình học sinh và các thành phần liên quan 
Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong TVHT HS trước hết là tăng năng lực của các môi trường trên nhằm hạn chế các vấn đề xảy trong trường học và hợp tác để can thiệp và trợ giúp vấn đề của HS. Viên chức TVHS thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường và gia đình phòng ngừa các vấn đề xảy ra ở HS:
(1) Giúp gia đình hiểu những hoạt động trong trường học và những vấn đề mà trường học đang thực hiện đối với HS và ngược lại, giúp nhà trường hiểu bối cảnh văn hóa của gia đình, hoàn cảnh gia đình HS.
(2) Giúp các thành viên của gia đình tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức mà cần sự hỗ trợ của gia đình.
(3) Giúp gia đình hiểu quá trình học tập và sinh hoạt cũng như quan hệ của HS và các vấn đề HS gặp phải trong trường học và ngược lại, giúp các thành viên của nhà trường hiểu được các vấn đề mà HS gặp phải tại gia đình.
(4) Giúp cho nhà trường và gia đình tiếp cận với các nguồn lực trong cộng đồng trong việc phòng ngừa các vấn đề của gia đình, nhà trường và bản thân HS chẳng hạn như các chương trình phòng chống lạm dụng trẻ em, các chương trình vui chơi, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, các chương trình nâng cao sức khỏe tâm thần, các chương trình giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống, cấc chương trình tăng cường nhận thức, kỹ năng của giáo viên về vấn đề khác nhau như HIV, Khuyết tật, sức khỏe tâm thần…mà cộng đồng hay các tổ chức chính phủ, phi chính phủ đang thực hiện. 

Viên chức TVHS thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong quá trình trợ giúp các vấn đề xảy ra ở HS:
(1) Xây dựng nhóm hợp tác giải quyết vấn đề trong đó bao gồm các thành viên của nhà trường, các thành viên của gia đình và các tổ chức cộng đồng

(2) Xác định trách nhiệm và nhiệm vụ cho từng thành viên của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc trợ giúp vấn đề của HS.
(3) Thúc đẩy sự chia sẻ thông tin về HS giữa các thành viên trong gia đình và nhà trường.
(4) Kết nối gia đình với các nguồn lực, các dịch vụ của cộng đồng.
3.3.3. Tham mưu kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến học sinh và thúc đẩy việc thực hiện quyền của học sinh

Viên chức TVHS tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường chính sách, chương trình, kế hoạch TVHT nhằm đáp ứng được nhu cầu chính đáng của HS. Ví dụ như đối với những HS được hưởng các chính sách xã hội, trợ cấp hay có khó khăn về đời sống, những HS có hoàn cảnh cần được hỗ trợ để có thể đi học, có đủ điều kiện tham gia vào trong các hoạt động học tập giống như những HS bình thường. 

Viên chức TVHS có thể phát hiện ra các vấn đề mới phát sinh trong môi trường học đường, từ đó đóng góp ý kiến vào việc xây dựng hay điều chỉnh các chính sách mới hoặc điều chỉnh các chính sách hiện thời liên quan đến môi trường giáo dục với mục đích thúc đẩy sự công bằng, phát huy tính tích cực trong trường học, tăng cường hiệu quả học tập của HS. 

Để thực hiện được hoạt động này có hiệu quả, viên chức TVHS cần có sự phân tích thông tin chính xác, sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề; nhưng chính sách nào đang tồn tại, điều nào cần phải thay đổi, đánh giá thường xuyên và khách quan xem chính sách nào có hiệu quả, chính sách nào cần tiếp tục duy trì vận động để hoàn thiện hơn.
3.4. Tư vấn, tham vấn tâm lý cá nhân hoặc nhóm
Một trong những hình thức TVHT HS là thực hiện tác động lên nhóm nhỏ và cá nhân. Căn cứ trên kết quả khảo sát thực trạng, nhà trường cần tiến hành lọc danh sách các HS thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn ở mức trung bình, cao và rất cao để triển khai hoạt động tư vấn, tham vấn nhóm và cá nhân cho phù hợp. Hình thức thực hiện có thể là trực tiếp, trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác. Lưu ý việc lựa chọn hình thức cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản là (1) mức độ khó khăn của HS; (2) hình thức phù hợp với mong muốn và điều kiện của HS và (3) điều kiện của nhà trường hay nhóm hỗ trợ. 
3.4.1. Tư vấn, tham vấn cá nhân trực tiếp tại phòng tư vấn

Nhà trường thiết lập phòng tư vấn riêng đảm bảo riêng tư và bảo mật để tư vấn cho HS. Phòng tư vấn nên ở khu vực ít người qua lại và không gần phòng BGH hoặc phòng hội đồng của GV. Tùy điều kiện thực tiễn, nhà trường có thể sử dụng chung CSVC với phòng khác nhưng phải đảm bảo riêng tư trong quá trình tư vấn (không có người khác ngoài viên chức TVHS và HS trong phòng khi tiến hành tư vấn), có đầy đủ bàn ghế thích hợp với hoạt động tư vấn. Bên cạnh đó, nhà trường có thể cố định lịch tư vấn để thuận tiện cho HS đặt lịch và tránh ảnh hưởng đến hoạt động sử dụng phòng chung. Các buổi tham vấn trực tiếp này thường kéo dài 45 - 60 phút, số lượng buổi tham vấn tùy vào từng vấn đề và nhu cầu của HS. Nhìn chung, đây là hình thức có mức độ hiệu quả cao nhất. 

3.4.2. Tư vấn cá nhân trực tuyến qua mạng xã hội, trang điện tử nhà trường

Hoạt động TVHT trực tuyến cũng cần được đẩy mạnh để phù hợp với xu thế công nghệ hiện nay và tạo thuận tiện cho HS khi gặp các vấn đề khó khăn cần trợ giúp. Tư vấn trực tuyến có thể thực hiện thông qua việc HS gửi email đến hòm thư điện tử của nhà trường. Tổ TVHT cần kiểm tra hòm thư thường xuyên để kịp thời hỗ trợ các em, tránh việc để các em đợi quá lâu mới phản hồi. Bên cạnh đó, sử dụng website hoặc trang facebook, zalo của tổ TVHT để kịp thời giải đáp những khúc mắc của các em cũng cần được chú trọng. Qua các kênh liên lạc của tổ TVHT, HS có thể trình bày vấn đề và CV TVHT tư vấn trực tiếp cho các em hoặc hẹn lịch tư vấn trực tiếp tại phòng tư vấn của nhà trường. Nhà trường nên có đầu mối để tiếp nhận thông tin và điều phối tổ TVHT để tư vấn cho các em vào các khung giờ thuận tiện, phù hợp.

3.4.3. Tư vấn, tham vấn nhóm

Dựa trên những khó khăn, vấn đề mà HS gặp phải thông qua điều tra phiếu khảo sát, phản ánh của GV hoặc nhận thấy nguy cơ từ các vấn đề xã hội, tổ TVHT có thể tiến thành can thiệp theo nhóm những HS có cùng vấn đề. Một số hình thức can thiệp phổ biến như: Giáo dục tâm sinh lý - kỹ năng sống theo nhóm, Nhóm hỗ trợ học tập (Nhóm học viết, Nhóm đọc, Nhóm giao tiếp,...), Nhóm chia sẻ về một chủ đề chung (Nhóm thảo luận Tình yêu học đường, Nhóm thảo luận về Quan hệ bạn bè, Nhóm HS khó khăn kiểm soát cảm xúc, Nhóm những HS sử dụng và có nguy cơ sử dụng thuốc lá điện tử...). Khi hỗ trợ tổ chức can thiệp theo nhóm như vậy, thành viên của tổ TVHT đóng vai trò cố vấn chuyên môn, trực tiếp điều phối hoặc hướng dẫn kỹ năng cho HS.
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	Ảnh 5: Minh họa tư vấn kiến thức 
tuổi dậy thì cho HS THPT
	Ảnh 6: Minh họa tiết học kỹ năng sống cho HS


3.4.4. Đánh giá hoạt động TVHT 

Sau khi kết thúc quá trình TVHT, tổ TVHT trường học sẽ chuyển sang nhiệm vụ đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động TVHT đã thực hiện. Hình thức đánh giá có thể ở dạng phiếu đánh giá hiệu quả trên giấy hoặc trực tuyến, tích hợp với họp hội đồng hoặc họp tổ TVHT. Hoạt động đánh giá cần trả lời được một số câu hỏi: Hoạt động TVHT đã đạt được kết quả như thế nào? Kết quả như vậy đã đạt được/chưa đạt được các mục tiêu đề ra theo kế hoạch? Những thay đổi gì có thể được thực hiện để tăng hiệu quả cho hoạt động TVHT trong trường hợp? Yếu tố dịch tễ học hay yếu tố văn hóa nào đang có ảnh hưởng lớn đến với trải nghiệm của HS khi trải nghiệm dịch vụ TVHT? Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn đã đáp ứng được nhu cầu của HS ở mức độ nào (toàn phần hay một phần)?

Đó là những câu hỏi tổ TVHT cần cùng nhau thảo luận, phân tích dữ liệu để đưa ra được các diễn giải hợp lý. Bên cạnh việc ghi nhận những phản hồi trực tiếp từ bản thân HS, cán bộ GV Nhà trường, cha mẹ HS, BGH nhà trường,..., có nhiều hình thức có thể sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động TVHT. Ví dụ, Phiếu khảo sát có thể được sử dụng để ghi nhận phản hồi từ các bên đã sử dụng dịch vụ.
Trong các cuộc họp cha mẹ HS, tổ TVHT HS có thể kết hợp với GVCN để ghi lại biên bản kết quả ý kiến đánh giá của cha mẹ HS về hoạt động của phòng tâm lý trong Nhà trường.
Đối với khảo sát ý kiến HS, trong phòng tâm lý, tổ TVHT có thể thiết kế một bảng đánh giá ý kiến đặt ở trong phòng tâm lý dưới dạng hình ảnh thân thiện hơn với HS. 
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Ảnh 7. Hình ảnh sinh hoạt về tư vấn, hỗ trợ trong trường học
	Ví dụ minh hoạ 12. Phiếu khảo sát theo dạng Bình cảm xúc



	Em hãy tô vào chiếc bình này những cảm xúc mà em đang cảm thấy ngay lúc này nhé!
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Diễn giải màu sắc: Màu đỏ - Phấn khích, Màu cam - Vui tươi, Màu vàng - Dễ chịu, Màu xanh lá cây - Băn khoăn, Màu xanh nước biển - Tức giận, Màu tím - Buồn bã.


Ngoài ra, HS cũng có thể phản hồi trực tiếp ý kiến của mình trên các kênh truyền thông khác mà phòng tâm lý sử dụng.

3.5. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tư vấn tâm lý, công tác xã hội 

Quá trình cung cấp dịch vụ TVHT tại trường học là một quá trình phối hợp với nhiều bên liên quan như gia đình, xã hội và các cơ sở, chuyên gia cung cấp dịch vụ CTXH - TVTL. Việc xây dựng một mạng lưới các đối tượng cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc, giám sát các HS đang gặp khó khăn sẽ giúp cho việc hỗ trợ HS được thuận lợi, toàn diện.
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Sơ đồ 2. Mạng lưới hỗ trợ HS gặp khó khăn trong trường học


Mạng lưới các đối tượng cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc, giám sát các HS, bao gồm: (1) Người chăm sóc: Bao gồm các bên như cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng chính của HS, người chịu trách nhiệm cho HS trước pháp luật (trong trường hợp HS chưa đủ 18 tuổi); (2) Chuyên viên TVTL, CTXH: Người có chuyên môn về TVTL, CTXH là thành viên của tổ TVHT trong Nhà trường hoặc là nhân viên ở các tổ chức, cơ quan khác; (3) Nhân viên Nhà trường: Gồm BGH GV và các nhân viên trong trường; (4) Chuyên gia về sức khỏe: Người học về chữa trị, chẩn đoán, phòng ngừa các loại bệnh, chấn thương về thể chất và tinh thần; (5) Chính quyền: Ví dụ ở cấp địa phương: công an địa phương, UBND xã, lao động thương binh xã hội các cấp; (6) Tổng đài BVTE Quốc gia 111: Tiếp nhận các thông tin liên quan đến sự an toàn và BVTE: Bắt nạt, bạo hành, bắt cóc,… (7) Tổ chức độc lập: Các tổ chức, cơ quan uy tín, có tư cách pháp lý để thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em: nhà tình thương, nhà an toàn,…
Tổ TVHT duy trì liên lạc với cha mẹ, người chăm sóc thông qua các kênh thông tin khác nhau. Đầu tiên, danh sách số điện thoại của cha mẹ, người chăm sóc của HS cần được thu thập đầy đủ, lưu trữ trong hồ sơ của Nhà trường. Danh sách này cần được cập nhật và xác nhận thường xuyên để tránh việc mất liên lạc với gia đình. GVCN các lớp có thể hỗ trợ tổ TVHT trong việc kết nối với gia đình. Tương tác trực tiếp (bao gồm hẹn gặp mặt, gọi điện thoại) sẽ được ưu tiên khi cần trao đổi sâu, bồi dưỡng kiến thức cho cha mẹ, người chăm sóc. Trong khi đó, các hình thức nhắn tin (tin nhắn điện thoại, tin nhắn qua mạng xã hội) sẽ được ưu tiên đối với các công việc nhắc hẹn, tóm tắt thông tin, thông báo, cập nhật tình hình. Tổ TVHT có thể đề xuất Nhà trường tạo điều kiện (trong trường hợp Nhà trường có nguồn chi) cập nhật các hệ thống liên lạc giữa Nhà trường – cha mẹ HS như enetViet, Microsoft Teams,… Đối với các trường hợp HS gặp bệnh mãn tính hay khó khăn học đường, việc tư vấn cho cha mẹ và người chăm sóc để kết hợp dạy và luyện tập kỹ năng tại nhà là điều ưu tiên. Nhà trường cũng có thể tư vấn cho cha mẹ và người chăm sóc các lớp học, hoạt động thể chất và vui chơi phù hợp để giúp HS cải thiện các vấn đề đang gặp phải. 

Tổ TVHT làm việc trực tiếp dưới sự giám sát, hỗ trợ và phối hợp của BGH và Nhân viên toàn trường. Đặc biệt, GV (GVCN và GVBM) là những người trực tiếp tương tác, quan sát HS, là cầu nối đầu tiên trong việc phát hiện các HS có khó khăn trong học tập và sinh tập, vì vậy việc cung cấp cho GV các kiến thức, kỹ năng sàng lọc sớm sẽ giúp cho việc rà soát, phát hiện HS gặp khó khăn trở nên nhanh chóng, chính xác hơn. Ở một số trường học có vị trí Giám thị, đây cũng là một vị trí sẽ cùng với các nhân viên, GV Nhà trường phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi nguy cơ của HS, hoặc là đội phản ứng nhanh trong các sự kiện khủng hoảng. Bên cạnh việc đảm bảo đạo đức nghề về tính bảo mật, tổ TVHT cũng có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ quá trình hỗ trợ HS, điều phối - tư vấn cho BGH và CBNV Nhà trường các cách thức hoạt động hiệu quả để hỗ trợ HS. Trong các trường hợp có dấu hiệu của việc HS cần hỗ trợ khẩn cấp, quy trình xử lý như sau:

    


Sơ đồ 3. Quy trình xử lý trường hợp HS có dấu hiệu cần hỗ trợ khẩn cấp
Với các trường hợp HS gặp các vấn đề nghiêm trọng (tự sát, tự hại, bạo lực tình dục,…), cần đề nghị và giới thiệu sang các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tiếp tục tiến hành hỗ trợ, can thiệp chuyên sâu. Cha mẹ có thể được giới thiệu các mạng lưới, hội nhóm, tài liệu để hỗ trợ con được tốt hơn.

* Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ HS 

Hoạt động của tổ TVHT luôn nằm trong sự tương tác với các đối tượng khác xung quanh các em HS. Khi nguồn lực của phòng Tâm lý (hay nguồn lực của nhà trường phổ thông) chưa đủ dồi dào để thực hiện các công việc trong kế hoạch dự kiến, phòng Tâm lý cần linh hoạt huy động các nguồn lực và sự tham gia từ các đối tác ngoài trường học như các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các tổ chức Tổ chức phi chính phủ/ Tổ chức phi lợi nhuận, v.v. để có thể hoàn thiện được các mục tiêu, hoạt động đã đề ra trong thực tế.

Tổ TVHT có thể huy động nguồn lực trong việc quyên góp vốn xã hội hóa, hỗ trợ, giám sát các hoạt động mà phòng tâm lý thực hiện. Gia đình, bạn bè của HS có thể hỗ trợ cho cán bộ nhân viên nhà trường trong việc phát hiện khó khăn, theo dõi tiến trình phát triển, chia sẻ và thấu hiểu cho các em HS đang gặp khó khăn. 

Tổ TVHT có thể kết hợp với các đối tác bên ngoài về việc cung cấp kiến thức chuyên môn, đổi mới với các ý tưởng sáng tạo năng động, cập nhật các thông tin về hoạt động của các bên khác cũng đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn về tâm lý.   

Khi vấn đề của các em HS nằm ngoài khả năng hỗ trợ của Nhà trường, tổ TVHT có thể chủ động liên hệ với các tổ chức Tổ chức phi chính phủ/ Tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, các cá nhân, v.v. để đề xuất cho kế hoạch hỗ trợ HS. Việc hỗ trợ HS có thể là sự hỗ trợ về mặt kinh tế (vốn xã hội hóa, quyên góp), hỗ trợ về mặt CSVC (nơi ở, đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt), hỗ trợ về tâm lý (trị liệu tâm lý, nhóm hỗ trợ), hỗ trợ về mặt pháp lý (tư vấn pháp lý, đại diện pháp lý) hay hỗ trợ về mặt sức khỏe (chẩn đoán, chữa trị, giám sát chuyên môn). 

	Ví dụ minh họa 14: Thực hành phối hợp mạng lưới hỗ trợ HS



	Bài tập tình huống: Em H, lớp 8, đến lớp trong tình trạng căng thẳng, kém tập trung trong các tiết học buổi sáng. Bình thường, H là một HS ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và rất yêu thích học tập. H sống cùng bố mẹ, 2 em đều đang đi học TH ở trường bên cạnh, và ông bà nội. GVBM đã hỏi chuyện H riêng trong giờ ra chơi nhưng em không trả lời, chỉ biết cúi đầu. GVBM không thu nhận được thông tin gì, nhưng có để ý H đi lại hơi khập khiễng (trước đây em không có tật ở chân). GVBM đã thông báo với GVCN, GVCN có nhờ một vài bạn trong lớp thân với H hỏi chuyện em. Cuối cùng, H chia sẻ thật rằng, ở nhà bố em rất hay đánh mẹ em khi bố say. Có những lúc bố đánh mẹ trật khớp, thâm tím tay. Gần đây bố em say nhiều hơn do công việc không thuận lợi. Tối qua ở nhà, do em can bố không đánh mẹ, bố đã lôi em ra và đánh vào bắp chân em tới mức thâm tím.

Là thành viên của tổ TVHT, bạn sẽ tiến hành kết hợp mạng lưới hỗ trợ cho HS như thế nào?


* Gợi ý trả lời
Trong tình huống của H, tổ TVHT vẫn cần phải thực hiện đủ các bước từ tiếp cận HS, đến nhận diện vấn đề và thu thập thông tin. Trường hợp H, em cởi mở hơn với bạn bè mình, vậy nên trước khi tương tác trực tiếp với H, tổ TVHT có thể bắt đầu với việc tìm hiểu các thông tin xung quanh tình huống gia đình em. Hạn chế hẹn gặp em giữa giờ học, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình học tập của H, cũng như gây ra những sự chú ý không cần thiết cho em từ các HS khác.

Trong khi chờ đợi đến giờ nghỉ của H, có thể nghiên cứu hồ sơ trực tuyến (lưu trên hệ thống), gọi điện hỏi chuyện GVCN, đặc biệt là có thể gặp mặt hoặc liên hệ với Tổ trưởng tổ dân phố của em để hỏi chuyện. Khi H được nghỉ, nhờ GVBM đưa em tới gặp tại phòng Tâm lý của Nhà trường để tương tác, hỏi chuyện. Hỏi xin ý kiến của H để được xem vết thương ở bắp chân của em (với các vị trí kín đáo hơn cần sự đồng thuận của H và mẹ/người chăm sóc em – không phải bố). Nếu H đồng ý, có thể có thêm GVCN/Giám thị làm chứng (lưu ý đến yếu tố nhạy cảm giới), lập biên bản về cuộc hẹn gặp và lưu ảnh làm bằng chứng.  

Trong tình huống chưa có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật, tổ TVHT báo cáo với BGH Nhà trường để tiến hành các bước họp gặp mặt gia đình, hỗ trợ giáo dục tâm lý cho gia đình về vấn đề bạo hành gia hành, ký cam kết về việc đảm bảo an toàn (cho H và cũng như các em của H). Trong trường hợp có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật, lập tức thực hiện các bước đã giới thiệu ở trên (tham khảo thêm các quy định của pháp luật). 

Nếu có các băn khoăn về sự an toàn của mẹ H, H cũng như các em của H, có thể liên hệ đến các cơ sở cung cấp nơi trú ẩn cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành gia đình. Trong trường hợp bố H là nguồn tài chính duy nhất của gia đình, liên lạc với các bên về CTXH để hỗ trợ về việc làm, tiếp cận dịch vụ y tế cho H cùng mẹ và các em. Khi H cùng mẹ và các em đã ổn định hơn, có thể cân nhắc tư vấn các dịch vụ hỗ trợ về SKTT. Đồng thời, liên hệ với bảo vệ của trường để lưu ý bảo vệ sự an toàn của H nếu bố em tìm đến trường. 

	Ví dụ minh hoạ 15. Tình huống về huy động nguồn lực



	Bài tập tình huống: Em H (Lớp 8, xuất hiện ở bài tập tình huống trước) đến trường với các dấu hiệu bị bạo hành gia đình nghiêm trọng, tình trạng tinh thần không ổn định. Khi gọi mẹ em đến và làm việc, mẹ em bật khóc nói rằng chị cũng rất muốn rời đi nhưng chị chỉ toàn ở nhà chăm sóc cho gia đình, không có công việc ổn định mà nhà có đến 3 con đều ở độ tuổi đang đi học.

Thành viên tổ TVHT có thể huy động những nguồn lực nào hỗ trợ cho mẹ con em H? 


* Gợi ý các nguồn lực hỗ trợ
- Hỗ trợ về kinh tế: tổ TVHT có thể cùng với Nhà trường, cán bộ, GV kêu gọi sự hỗ trợ về mặt kinh tế cho trường hợp của em H. Tùy theo đánh giá của người chuyên môn về mức độ ảnh hưởng và sự nghiêm trọng của tình trạng bạo hành gia đình, phía Nhà trường sẽ cùng thảo luận để xác định mức độ lan truyền của thông tin (trong lớp, toàn trường, mạng xã hội) với tâm thế bảo vệ tối đa sự an toàn thể chất và tinh thần của HS. Điều 38 Nghị định 76/2023/NĐ-CP cũng đã làm rõ thêm quy định mức hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình, tổ TVHT có thể liên kết với CTXH các bên liên quan để giúp cho trường hợp của em H. 

- Hỗ trợ về mặt sức khỏe: Theo quy định của pháp luật, tổ TVHT tư vấn cho gia đình em H (kết hợp thêm với sự tư vấn của các bên như Công an, UBND) về việc thực hiện đánh giá, giám định tổn thương tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Một số chương trình đã đăng tải thông tin về hỗ trợ tâm lý miễn phí cho đối tượng là phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực (Tổ chức Hagar, tổ chức CSAGA).

- Hỗ trợ về mặt CSVC: Theo Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư 24/2017/TT-BYT), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh điều trị nội trú có cung cấp sự hỗ trợ về việc bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân của bạo hành gia đình. Tổ TVHT hỗ trợ tư vấn cho gia đình, liên hệ với các tổ chức Tổ chức phi chính phủ/ Tổ chức phi lợi nhuận có cung cấp nơi ở tạm thời để mẹ con H có thể lánh nạn. 
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- Hỗ trợ về mặt pháp lý: tổ TVHT hỗ trợ gia đình liên hệ với các văn phòng luật sư, tổ Trợ giúp pháp lý miễn phí Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố,... để nhận được sự tư vấn về mặt luật pháp.

3.6. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển cho học sinh

Trong một số tình huống, tổ TVHT có nhiệm vụ hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng cho HS có nhu cầu đặc biệt. Nhiệm vụ này hướng đến mục tiêu tạo các điều kiện thuận lợi cho HS được phát triển, hòa nhập trong môi trường sinh hoạt ở trường phổ thông cùng các bạn HS khác. 

Tổ TVHT có thể tiến hành TVHT cho HS, cha mẹ HS, cán bộ nhân viên và GV nhà trường để việc phát triển, hòa nhập của HS thuận lợi, hiệu quả hơn. Việc TVHT được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt động của tổ TVHT, nhưng TVHT khi hỗ trợ HS phát triển, hòa nhập cộng đồng cần trọng tâm hơn vào các kiến thức, kỹ năng ứng xử không chỉ với HS mà các đối tượng tương tác xã hội trong cuộc sống của HS. Phòng Tâm lý là cầu nối giữa chuyên gia đến GV, cha mẹ HS, đảm bảo các nội dung tư vấn được thực hiện đúng kỹ thuật, đúng tinh thần và chuẩn xác về nội dung.  

4. Các yếu tố trong thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh

4.1. Người thực hiện

Để triển khai các hoạt động TVHT HS trong nhà trường, yếu tố nhân sự đóng vai trò quyết định. Theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động TVTL và CTXH trường học, các cơ sở giáo dục phổ thông thành lập tổ TVTL/CTXH gồm các thành phần như: Hiệu trưởng hoặc cử hiệu phó làm tổ trưởng tổ công tác, GV được phân công kiêm nhiệm làm công tác TVTL/CTXH là thành viên nòng cốt, bên cạnh đó còn có sự tham gia của GVCN, tổng phụ trách hoặc bí thư Đoàn thanh niên và một đại diện của ban đại diện cha mẹ HS nhà trường. Theo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập (Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT),  hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có thể tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động nhân viên chuyên trách tùy theo điều kiện và quy mô của trường để làm công tác TVHT. Tổ TVHT HS này có nhiệm vụ tổ chức, triển khai các nhiệm vụ TVTL, CTXH đã được quy định theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2018 TT-BGDĐT.

Về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể về chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, các thầy cô có thể tham khảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ TVTL trong trường học (Quyết định phê duyệt số 2771/QĐ-BGDĐT); Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học (Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT).

4.2. Cơ sở vật chất, tài liệu, kinh phí

- CSVC phục vụ cho hoạt động TVHT

Để thực hiện các hoạt động TVTL, CTXH và những hoạt động tư vấn hỗ trợ khác, việc bố trí phòng chức năng cho hoạt động này là điều hết sức cần thiết. Nhà trường bố trí phòng TVHT riêng (đối với trường TH có thể bố trí phòng hoặc góc tư vấn tùy theo quy mô và điều kiện nhà trường) đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn; trang bị CSVC, trang thiết bị, tài liệu, học liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tư vấn. Về mô hình, trang thiết bị cụ thể cho phòng TVHT, các thầy cô có thể tham khảo Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ TVTL trong trường học (Quyết định phê duyệt số 2771/QĐ-BGDĐT); Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học (Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT).

- Tài liệu phục vụ cho hoạt động TVHT

Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các nhóm chuyên gia xây dựng hệ thống tài liệu phong phú nhằm giúp cho GV và nhân viên TVHT HS nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho đội ngũ GV kiêm nhiệm, nhân viên y tế học đường. Một số tài liệu hướng dẫn thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhân viên làm công tác hỗ trợ HS đã được biên soạn và phát hành trong thời gian qua như sau: 

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Sổ tay hướng dẫn thực hành CTXH trong trường học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Tài liệu hướng dẫn CTXH trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Sổ tay hướng dẫn TVTL cho HS phổ thông, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định phê duyệt số 1480/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ TVTL trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2771/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu Tập huấn nâng cao năng lực TVTL học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học, Quyết định phê duyệt số 3996/QĐ- BGDĐT ngày 24/11/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Tài liệu Tập huấn cho cán bộ, giáo viên các trường phổ thông về tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho HS trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

· Chính phủ (2023), Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho HS trong trường phổ thông, Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Tài liệu hướng dẫn CTXH trong trường học, Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tài liệu, sổ tay trên có thể download và sử dụng miễn phí tại Kho học liệu số (https://igiaoduc.vn/Cac-tai-lieu-ve-cong-tac-tu-van-tam-ly-va-cong-tac-xa-hoi-trong-truong-hoc-l50960.html).

- Kinh phí triển khai hoạt động TVHT HS

Theo hướng dẫn tại Điều 9, Hướng dẫn thực hiện công tác TVTL cho HS trong trường phổ thông (Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT), kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ HS được lấy từ các nguồn:

Nguồn chi thường xuyên: (1) Chi truyền thông, thông tin liên lạc, cước phí điện thoại, văn phòng phẩm cho các hoạt động tư vấn hỗ trợ của GV, nhân viên TVHT; (2) Mua sách, báo, tạp chí, tài liệu, sách tham khảo phục vụ cho hoạt động TVHT…

Nguồn chi không thường xuyên: (1) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ GV, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ TVTL và CTXH, cũng như các chương trình bồi dưỡng khác phục vụ cho hoạt động tư vấn hỗ trợ HS; (2) Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tư vấn hỗ trợ HS; (3) Chi thực hiện các dự án, hoạt động từ nguồn viện trợ nước ngoài hoặc từ nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước; (4) Chi mua sắm thiết bị, bàn ghế mới phục vụ cho hoạt động TVHT HS.
Kinh phí chi cho tư vấn hỗ trợ HS phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có sổ sách kế toán theo dõi nguồn vào, nguồn ra. Các khoản chi phải đúng chế độ theo quy định của pháp luật. Các khoản vận động tài trợ cần thực hiện theo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4.3. Công tác phối hợp

Trong hoạt động TVHT HS, tùy vào mục đích và vấn đề nhà trường có thể triển khai các hoạt động phòng ngừa (tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức, tổ chức đánh giá, sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp HS cần hỗ trợ...); các hoạt động TVTL, trợ giúp CTXH đối với nhóm HS hoặc HS đang gặp phải những khó khăn tâm lý, xã hội cụ thể. Trong trường hợp vấn đề của HS quá nghiêm trọng, phức tạp, vượt qua khả năng chuyên môn của người làm công tác TVHT cần được chuyển gửi tới các trung tâm CTXH tại địa phương hoặc đến các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, trị liệu tâm lý hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp, trị liệu để phối hợp giải quyết.

Đối với các đơn vị phối hợp trong công tác TVHT HS, điều kiện tiên quyết phải là các đơn vị hoạt động có pháp nhân rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực CTXH, tư vấn, can thiệp, trị liệu tâm lý. Đối với các chuyên gia mời ngoài đến hỗ trợ, can thiệp cần phải có chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện qua hệ thống văn bằng, chứng chỉ hợp pháp liên quan đến tư vấn, can thiệp hoặc trị liệu tâm lý, trợ giúp CTXH...

Hàng năm, Hiệu trưởng nghiên cứu, đánh giá và xem xét ký văn bản ghi nhớ với các cá nhân, đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ TVTL, CTXH trong việc phối hợp cùng nhà trường triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ HS.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH
Trên cơ sở nội dung, hình thức, quy trình TVHT và nhu cầu TVHT của HS, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động TVHT HS phù hợp với điều kiện của nhà trường nhằm mục đích triển khai vào thực tiễn các nội dung, hình thức, quy trình TVHT. Phần này, Tài liệu hướng dẫn Tổ TVHT HS (đầu mối là viên chức TVHT) thực hiện một số hoạt động TVHT HS như: quản lý hồ sơ TVHT HS; phát hiện sớm khó khăn, nguy cơ của HS; phòng ngừa khó khăn, nguy cơ của HS; hoạt động CTXH cá nhân và CTXH nhóm; xử lý tình huống khẩn cấp đối với HS; huy động nguồn lực. 
1. Quản lý hồ sơ tư vấn, hỗ trợ học sinh
1.1. Mục đích


Tăng cường tính tổ chức, tăng hiệu suất tìm kiếm thông tin, hoặc nâng cao mức độ bảo mật. Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, xử lý thông tin nhanh gọn, có hiệu quả. Dễ dàng tìm kiếm hồ sơ HS khi cần thiết, thuận lợi cho việc chuyển gửi thông tin HS đến các bộ phận khác.
1.2. Nội dung

Viên chức TVHS chịu trách nhiệm thu thập và quản lý các thông tin, hồ sơ liên quan tới quá trình TVHT HS theo các nhóm thông tin.  
Hồ sơ của HS có thể bao gồm: Thông tin tiếp nhận khi HS lần đầu tiên đến TVHT; Kết quả đánh giá khó khăn, nhu cầu của HS; Kế hoạch can thiệp/TVHT; Đánh giá sự thay đổi trong quá trình TVHT; Các giấy tờ khác có liên quan: giấy tờ cá nhân, các test trắc nghiệm, công cụ đo lường, đánh giá sự thay đổi,…các thông tin cá nhân, các vấn đề liên quan tới thể chất, tinh thần, các mối quan hệ xã hội và các vấn đề liên quan tới an sinh của HS. Thông tin của HS được thu thập và lưu trữ dưới dạng hồ sơ về HS và được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ cho cá nhân từng HS/nhóm HS. 

Đối với GV, nhân viên nhà trường: viên chức TVHS ngoài làm việc với HS thì cũng làm việc cả với GV, nhân viên trong nhà trường với vai trò là người cung cấp các dịch vụ trợ giúp cá nhân, các hoạt động biện hộ, các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức, và cả các hoạt động liên quan tới nghiên cứu, đánh giá. Vì vậy, các thông tin dữ liệu mà viên chức TVHS cần thu thập xử lý và lưu trữ đối với GV, nhân viên trong nhà trường được sử dụng để cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin liên quan tới việc xây dựng các chương trình, chính sách nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo an sinh cho GV, nhân viên trong nhà trường.

Đối với cha mẹ (người chăm sóc): Bên cạnh HS, thì các thông tin dữ liệu liên quan tới gia đình HS, hoặc cha mẹ HS là các thông tin quan trọng mà người GV cần lưu ý tới. Các thông tin về gia đình giúp nhà trường hiểu rõ hơn hoàn cảnh của HS, từ đó có những sự tác động, hỗ trợ phù hợp nhất cho HS và gia đình HS.

Lưu ý: Khi quản lý hồ sơ TVHT HS, viên chức TVHS cần đảm bảo các yêu cầu sau: (1) Hồ sơ được lập cho từng cá nhân HS; (2) Duy trì sự an toàn: Được lưu trữ trong tủ khóa kín hoặc đặt mật mã bảo vệ đối với các tập tin điện tử; Chỉ viên chức TVHS được xem; Được cập nhật thường xuyên; (3) Xem lại trước và sau buổi gặp/tiếp cận; (4) Dễ dàng kết xuất số liệu; (5) Hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn: dễ đọc, dễ nhìn và dễ hiểu; rõ ràng, chính xác và khách quan.
Khi quản lý hồ sơ TVHT, viên chức TVHS cần chú ý đến các vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin/dữ liệu: (1) Dữ liệu cần được bảo mật theo các nguyên tắc về bảo mật có điều kiện, đặc biệt các dữ liệu liên quan tới cá nhân HS, cha mẹ, hoặc GV trong nhà trường; (2) Có cơ chế phòng ngừa rủi ro các thông tin bị tiết lộ và bị sử dụng sai mục đích; (3) Hạn chế vai trò truy cập các thông tin/dữ liệu của các cá nhân.

2. Rà soát, phát hiện sớm khó khăn, nguy cơ của học sinh
2.1. Mục đích

Cán bộ, GV, nhân viên triển khai công tác TVHT HS cần rà soát, phát hiện sớm khó khăn, nguy cơ của HS nhằm nắm thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các khó khăn của HS trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

2.2. Nội dung

- Rà soát, nắm thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các khó khăn của HS;
- Phát hiện và hỗ trợ HS trong trường hợp khẩn cấp;
- Phát hiện HS có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: nghỉ học thường xuyên, có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại, bị bạo lực, vi phạm pháp luật,…

- Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài trường học có ảnh hưởng tiêu cực đến HS.

2.3. Các bước thực hiện
Việc rà soát, phát hiện sớm khó khăn, nguy cơ của HS được thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin 
	Ví dụ minh hoạ 16: Hòm thư tiếp nhận thông tin trực tuyến
HÒM THƯ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN TỔ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN HỌC SINH
Hòm thư tiếp nhận thông tin trực tuyến được thành lập nhằm tiếp nhận thông tin về các vấn đề/ nhu cầu của HS, cha mẹ HS và GV trong trường học đang gặp phải. Trên cơ sở các thông tin thu nhận được, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát để hỗ trợ kịp thời các trường hợp khẩn cấp và lập kế hoạch hỗ trợ cho các trường hợp có nhu cầu. 

Hòm thư cũng là địa chỉ để lắng nghe ý kiến của người sử dụng dịch vụ về chất lượng cung cấp dịch vụ của Tổ để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ tốt hơn. 

Thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bí mật và được sử dụng cho mục đích hỗ trợ giải quyết vấn đề của quý khách. Chúng tôi cam kết KHÔNG chia sẻ bất kỳ thông tin nào với một bên thứ ba hoặc cho các mục đích khác. 

Mọi thông tin quý khách có thể gửi về địa chỉ email sau: 

Email: ttdvTVHTtruong…@...

(Theo Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định phê duyệt số 1480/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)


Cán bộ, GV, nhân viên triển khai công tác TVHT HS thực hiện bước 1 và xin ý kiến của người đứng đầu cơ sở giáo dục để thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin của cơ sở giáo dục để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến HS. Hệ thống tiếp nhận thông tin có thể thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như: hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin (fanpage, zalo, facebook, email,…). Khi đã thiết lập được hệ thống thông tin cần thông báo đến toàn trường về hoạt động của hệ thống (địa điểm, thời gian, hình thức tiếp nhận,…) để HS, GV, cán bộ nhà trường dễ dàng tiếp cận.
Bước 2: Xây dựng các tiêu chí để rà soát, phát hiện sớm khó khăn, nguy cơ của HS 

Xây dựng các tiêu chí để rà soát, phát hiện: Để có thể rà soát, phát hiện HS có nguy cơ trước tiên cần xây dựng các bảng biểu, tiêu chí, thang đo đối với từng đối tượng: HS, cha mẹ/người chăm sóc, GV. Các tiêu chí để rà soát, phát hiện HS có khó khăn, nguy cơ có thể được xây dựng dưới dạng các test, phiếu trắc nghiệm hoặc gợi ý phỏng vấn. Nội dung và hình thức các test, phiếu trắc nghiệm, gợi ý phỏng vấn cần được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. 

Sau đây là một ví dụ về phiếu tìm hiểu vấn đề của HS có thể sử dụng để rà soát trong trường học (Xem Bộ Giáo Dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).

Mối quan hệ với thầy cô không

	tốt

	(
	
	10

	Khác (Ghi rõ):……………………………………………...

	
	Các vấn đề liên quan đến mối quan hệ bạn bè


	1

	Mâu thuẫn bạn bè

	(

	2

	Bị bắt nạt

	(

	3

	Bị bỏ rơi, cô lập

	(

	4

	Khác (Ghi rõ):……………………………………………

	
	Các vấn đề từ phía gia đình


	1

	Nghèo

	(

	2

	Bạo lực gia đình

	(

	3

	Bố mẹ ly hôn

	(

	4

	Bố mẹ sử dụng chất gây nghiện

	(

	5

	Bất bình đẳng giới

	(

	6

	Khác (Ghi rõ):…………………………………………….

	

	


Bước 3: Chuẩn bị rà soát

Ở bước này viên chức TVHS cần tham mưu chuẩn bị rà soát HS toàn trường, có thể định kỳ hoặc đột xuất. Viên chức TVHS xin ý kiến của người đứng đầu cơ sở giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành rà soát: Thông báo đến toàn trường, chuẩn bị thời gian, địa điểm,…

Bước 4: Tiến hành rà soát

Các phương thức viên chức TVHS có thể áp dụng để rà soát, phát hiện HS có khó khăn, nguy cơ cao bao gồm: (1) Phát phiếu trắc nghiệm nguy cơ (các thang đo); (2) Tiến hành quan sát và phỏng vấn sâu đối với những HS có biểu hiện khác thường viên chức TVHS cần phối hợp với GVCN, GV, cán bộ, nhân viên trong trường để tiến hành rà soát tại từng lớp học, tìm hiểu nhu cầu của GV và nhu cầu của cha mẹ HS. 

Bước 5: Xử lý thông tin, sàng lọc, lập danh sách và kết nối, chuyển gửi
Sau mỗi lần rà soát, viên chức TVHS phối hợp với GV, cán bộ được phân công thực hiện rà soát xử lý thông tin từ các phiếu rà soát. Viên chức TVHS cần lập danh sách HS theo các cấp độ nguy cơ của vấn đề HS gặp phải. Các danh sách bao gồm: (1) Danh sách HS cần hỗ trợ khẩn cấp; (2) Danh sách nhu cầu/ vấn đề của HS; (3) Danh sách nhu cầu/ vấn đề của cha mẹ HS; (4) Danh sách nhu cầu/ vấn đề của GV; (5) Danh sách HS có nguy cơ, vấn đề ở mức độ vừa cần can thiệp, hỗ trợ; (6) Danh sách HS có vấn đề ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp, trị liệu.

Với HS cần hỗ trợ khẩn cấp, viên chức TVHS cần kết nối, chuyển gửi và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành can thiệp, hỗ trợ nhằm đảm bảo sự an toàn cho HS.

3. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa khó khăn, nguy cơ của học sinh
3.1. Mục đích
Hoạt động phòng ngừa được thực hiện đối với HS, GV, cán bộ, nhân viên trong nhà trường và cha mẹ HS nhằm hướng đến mục đích sau: (1) Ngăn chặn hành vi có vấn đề không xảy ra; (2) Trì hoãn các hành vi có vấn đề; (3) Giảm tác động của một hành vi có vấn đề; (4) Nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi nhằm tăng cường SKTT và thể chất.

Trong trường học, các dịch vụ phòng ngừa phổ quát được tiến hành nhằm phòng tránh, hạn chế sự xuất hiện hoặc gia tăng những vấn đề tâm lý ở HS; nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của HS cũng như các thành phần liên quan khác về các vấn đề liên quan trực tiếp tới sức khỏe thể chất, tinh thần, các vấn đề liên quan đến mối quan hệ của HS và các vấn đề liên quan đến học tập, hướng đến xây dựng trường học an toàn, thân thiện và lành mạnh. Các hoạt động trong dịch vụ phòng ngừa được xây dựng phù hợp với cả HS hiện chưa gặp khó khăn tâm lý hoặc/và đang có nguy cơ, hoặc/và được phát hiện có vấn đề ở các giai đoạn và mức độ khác nhau (Xem Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).
3.2. Nội dung

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của từng trường, hoạt động này có thể được tổ chức thực hiện với một số chủ đề cơ bản như: giá trị sống, kỹ năng sống; quản lý căng thẳng và kiểm soát xung đột; tạo động lực học tập và thích nghi với môi trường học tập mới; tình dục an toàn và lành mạnh; sức khỏe sinh sản vị thành niên; tình yêu, tình bạn; định hướng nghề nghiệp, việc làm; kỷ luật tích cực; các chủ đề khác tùy theo nhu cầu của HS.
Hình thức thực hiện: Viên chức TVHS có thể tổ chức các hoạt động phòng ngừa này dưới nhiều hình thức như: Hội thảo, tọa đàm theo các chủ đề; các khóa học kỹ năng sống, giá trị sống; các hoạt động trải nghiệm.
Các hoạt động phòng ngừa được thực hiện theo hình thức nào cũng đều trải qua các bước: xác định vấn đề và đối tượng; xây dựng kế hoạch; thực hiện kế hoạch; giám sát thực hiện kế hoạch; đánh giá thực hiện kế hoạch.
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Sơ đồ 3: Các bước thực hiện các hoạt động phòng ngừa
Dưới đây là ví dụ về các bước thực hiện một chương trình truyền thông trong trường học (Xem Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ TVTL trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2771/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).
Các bước thực hiện một chương trình truyền thông

- Thực hiện đánh giá tìm hiểu các vấn đề cần truyền thông thay đổi hành vi thông qua các đợt khảo sát nhanh để tìm hiểu xem HS có những hành vi nào chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến công việc dạy và học ở trong nhà trường. Khảo sát nhanh bao gồm có thảo luận nhóm, điền các bảng hỏi, phỏng vấn cá nhân nhằm xác định các vấn đề. 

- Xây dựng nội dung truyền thông có sự tham gia của HS, cha mẹ HS. Mục đích là xây dựng được các mục tiêu và phương pháp truyền thông phù hợp với HS, cha mẹ HS. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông và tài liệu truyền thông đảm bảo phù hợp với mục tiêu của truyền thông, phù hợp với đối tượng và điều kiện nguồn lực của địa phương. 

- Phối hợp với cha mẹ, cán bộ và GV trong nhà trường tổ chức các hoạt động truyền thông bao gồm truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. Có thể lồng ghép các hoạt động truyền thông với các hoạt động của lớp học, tham vấn, tư vấn hay hoạt động ngoại khóa của nhà trường. 

- Giám sát các hoạt động truyền thông. Việc giám sát các hoạt động truyền thông phải được tổ TVHT thực hiện định kỳ để biết các hoạt động truyền thông có tổ chức không; thông điệp truyền thông có được truyền đến đúng đối tượng không; các cá nhân tham gia thực hiện như thế nào và nội dung truyền thông có đạt được mục tiêu, đúng hạn và phù hợp với phạm vi ngân sách đã phân bổ không. Việc giám sát định kỳ sẽ cung cấp cho viên chức TVHS những thông tin kịp thời để có thể kịp điều chỉnh các thông điệp, hoạt động truyền thông để giúp thông tin được truyền tải tới các nhóm đối tượng kịp thời và hiệu quả. 

- Đánh giá kết quả truyền thông. Đánh giá kết quả được tổ TVHT thực hiện sau khi kết thúc các hoạt động truyền thông nhằm biết được những thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi của nhóm đối tượng đích trước và sau khi được truyền thông. Đánh giá còn nhằm đưa ra những ý kiến, đề xuất để cải thiện tốt hơn cho hoạt động truyền thông tiếp theo. Kết quả đánh giá cần được chia sẻ với các cấp quản lý, thành viên thực hiện và đối tượng đích góp phần tạo động lực và rút kinh nghiệm cho các hoạt động truyền thông trong trường học. Đánh giá có thể được thực hiện theo bảng hỏi, phỏng vấn và kết hợp với quan sát hành vi của HS.
4. Hoạt động công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm học sinh
4.1. Hoạt động công tác xã hội cá nhân
a) Mục đích
 Viên chức TVHS thực hiện chuỗi các hoạt động tương tác giữa mình với HS để cùng nhau giải quyết vấn đề hoặc dùng chính các quan điểm giá trị, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của mình để tham gia vào việc giải quyết vấn đề của HS và hỗ trợ HS, huy động hết khả năng của mình để giải quyết những khó khăn mà HS đang gặp phải.
b)  Công tác xã hội cá nhân
Khi HS có có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật,… Viên chức TVHS cần thực hiện quy trình CTXH theo các bước sau:
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Sơ đồ 4: Quy trình công tác xã hội cá nhân
Bước 1: Tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu

Cán bộ, GV, viên chức triển khai công tác TVHT có trách nhiệm tiếp nhận thông báo về những trường hợp HS cần được TVHT. Trong giai đoạn này viên chức TVHS cần lưu ý tới cách thức tiếp nhận thông tin. Hoạt động này diễn ra đa dạng, có thể là do viên chức TVHS phát hiện trong quá trình thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình; có thể là do HS hoặc người thân tìm đến viên chức TVHS để tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc có thể do sự giới thiệu hay chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân khác.  

Các thông tin tiếp nhận bao gồm: (1) Nguồn nhận thông tin; (2) Thông tin về HS: Họ tên, tuổi, giới tính, lớp,… (3) Tình trạng hiện tại của HS: về thể chất, tinh thần,… Dựa trên những thông tin của người thông báo, viên chức TVHS phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để thực hiện việc đánh giá nguy cơ ban đầu về mức độ tổn hại của HS. Việc giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của HS cần được thực hiện để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Nội dung đánh giá bao gồm:

- Đánh giá mức độ tổn hại của HS, viên chức TVHS đánh giá theo 3 mức độ: Cao (HS bị tổn hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng); Trung bình (HS bị tổn hại, nhưng không nghiêm trọng); Thấp (HS ít hoặc không bị tổn hại).

- Đánh giá nguy cơ HS tiếp tục bị tổn hại nếu ở trong tình trạng hiện tại theo 3 mức độ: Cao (đối tượng gây tổn hại có khả năng tiếp cận HS dễ dàng và thường xuyên); Trung bình (đối tượng gây tổn hại có cơ hội tiếp cận HS, nhưng không thường xuyên); Thấp (đối tượng gây tổn hại ít hoặc không có khả năng tiếp cận HS).

- Đánh giá khả năng tự bảo vệ, phục hồi của HS theo các mức: Cao, Trung bình, Thấp: (1) Khả năng tự bảo vệ của HS trước các tổn hại: Cao (HS có khả năng khắc phục được những tổn hại); Trung bình (HS có một ít khả năng khắc phục được những tổn hại); Thấp (HS không thể khắc phục được những tổn hại); (2) Khả năng của HS trong việc tiếp nhận sự hỗ trợ, bảo vệ của người lớn: Cao (Ngay lập tức tìm được người lớn có khả năng bảo vệ hữu hiệu cho HS); Trung bình (chỉ có một số khả năng tìm được người bảo vệ hữu hiệu); Thấp (không có khả năng tìm người bảo vệ).

Trên cơ sở những nội dung đánh giá trên, viên chức TVHS cần đưa ra những kết luận về tình trạng của HS theo 3 trường hợp: HS cần được bảo vệ khẩn cấp; HS cần được áp dụng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; HS cần được tiếp tục theo dõi. 

Trường hợp HS cần được bảo vệ khẩn cấp (HS đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc HS chính là người gây tổn hại cho HS,…) viên chức TVHS cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp nhằm đảm bảo sự an toàn cho HS.
Bước 2. Thu thập thông tin và đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của học sinh
Sau khi đánh giá ban đầu về nguy cơ và mức độ tổn hại của trẻ em, viên chức TVHS thực hiện việc thu thập thông tin, đánh giá toàn diện nhu cầu hỗ trợ của HS dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại.

Những thông tin cần thu thập bao gồm: (1) Tình trạng thể chất, tâm lý, tình cảm của HS; (2) Hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của HS và năng lực bảo vệ HS của cha, mẹ, các thành viên trong gia đình (đặc biệt là những người trực tiếp chăm sóc HS); (3) Các yếu tố làm HS có thể bị tổn hại; (4) Điều kiện, khả năng học tập và khả năng tự bảo vệ của HS; (5) Mức độ an toàn và khả năng hỗ trợ của cộng đồng dân cư nơi HS sinh sống; (6) Nhu cầu chăm sóc y tế, chữa trị các tổn hại về thể chất và tinh thần của HS; nhu cầu trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ HS; (7) Ý kiến, nguyện vọng của HS được hỗ trợ, can thiệp; (8) Ý kiến, nguyện vọng của cha, mẹ, người chăm sóc HS trừ trường hợp cha, mẹ, người chăm sóc là người gây tổn hại cho HS. 

Để thu thập thông tin, viên chức TVHS cần trao đổi, lấy ý kiến của HS và những người có liên quan như: GV, gia đình, bạn bè của HS,… để tìm hiểu xác minh lại thông tin vụ việc đồng thời tiến hành ghi chép tất cả những thông tin có liên quan đến HS để lưu lại phục vụ cho quá trình lập kế hoạch cũng như quá trình can thiệp, trợ giúp.

Sau khi đã thu thập và kiểm chứng thông tin, viên chức TVHS tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của HS dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại. Mục đích của việc đánh giá đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của HS là xác định những vấn đề của HS, những nguy cơ có thể xảy ra với HS, từ đó xác định nhu cầu cần được hỗ trợ của HS. Khi đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của HS, viên chức TVHS cần tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định tất cả những vấn đề của HS như: Bỏ học, có nguy cơ bỏ học; Bị bạo lực, xâm hại; Gây ra bạo lực, xâm hại; Bị phân biệt đối xử (về giới, HIV, có vấn đề về gia đình....); Vi phạm pháp luật; Vi phạm nội quy trường học; Quan hệ tình dục sớm, không an toàn; Bị căng thẳng, khủng hoảng

- Đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại của HS, bao gồm: 1) Đánh giá về mức độ tổn hại của HS theo các mức: Cao (tổn hại của HS vẫn còn rất nghiêm trọng); Trung bình (tổn hại của HS còn ít nghiêm trọng); Thấp (tổn hại của HS không còn nghiêm trọng); 2) Đánh giá nguy cơ bị tổn hại của HS theo các mức: Cao (HS có nguy cơ cao bị tổn hại); Trung bình (HS có nguy cơ bị tổn hại, nhưng không nghiêm trọng); Thấp (HS ít hoặc không có nguy cơ bị tổn hại).

Từ những nội dung đánh giá trên, viên chức TVHS cần có kết luận về mức độ, nguy cơ tổn hại của HS; xác định nguyên nhân của tổn hại, nguy cơ tổn hại. Trên cơ sở kết luận các nguy cơ, viên chức TVHS tìm hiểu nhu cầu của HS như: Được nâng cao nhận thức; Hỗ trợ về kinh tế; Hỗ trợ về tâm lý; Hỗ trợ về chăm sóc y tế; Hỗ trợ về các chương trình giáo dục đặc biệt; Được bảo vệ an toàn;….

Bước 3. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

* Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cơ sở giáo dục:

Viên chức TVHS xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá toàn diện về vụ việc hoặc nhu cầu của HS, xác định mục can thiệp, trợ giúp HS như: (1) HS được đảm bảo an toàn; (2) HS có kiến thức, kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề; (3) Các tổn hại của HS được phục hồi; (4) Các yếu tố không an toàn trong và ngoài nhà trường liên quan đến HS được khắc phục;…

Việc xác định mục tiêu cần có có sự tham gia của HS và gia đình/người chăm sóc HS và cần dựa trên những như cầu ưu tiên của HS. Khi xây dựng mục tiêu cần đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chí của mục tiêu smart: Cụ thể; Đo lường được; Khả thi; Thực tiễn; Thực hiện trong khoảng thời gian nhất định.
Từ mục tiêu trợ giúp đã được xác định và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, viên chức TVHS cùng HS và gia đình/người chăm sóc HS thảo luận và đưa ra những công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch can thiệp, cần chỉ rõ người thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động. Cùng với những nội dung trên, cán bộ quản lý trường hợp cũng cần xác định thời gian biểu cho việc thực hiện các hoạt động một cách chi tiết, cụ thể.

* Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng:

Trường hợp HS bị xâm hại, bị bạo lực hoặc các vụ việc khác có mức độ phức tạp vượt quá khả năng can thiệp, hỗ trợ của cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục thực hiện chuyển, gửi đến một trong các cơ quan sau: Ủy ban Nhân dân cấp xã; Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111; Cơ quan Công an cấp xã; Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Trung tâm CTXH cấp tỉnh, thành phố hoặc các Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH cấp quận, huyện tại địa phương.
Cơ sở giáo dục liên hệ trực tiếp với Tổng đài điện thoại Quốc gia BVTE theo số 111 để được hướng dẫn hoặc có Công văn chuyển, gửi vụ việc của HS đến các cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 12 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo.
Viên chức TVHS trong trường học phối hợp với đơn vị tiếp nhận HS để hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp bảo đảm phù hợp với nhu cầu của HS. Trường hợp HS bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học do vấn đề văn hóa, tôn giáo, di cư, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vượt quá khả năng hỗ trợ của cơ sở giáo dục.  Cơ sở giáo dục thông báo trực tiếp hoặc báo cáo bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi HS cư trú để hỗ trợ, vận động HS trở lại trường hoặc có giải pháp quản lý tại địa phương.
Bước 4. Thực hiện kế hoạch can thiệp, trợ giúp HS
Sau khi xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp viên chức TVHS trình Ban Giám hiệu, Ban Giám hiệu có trách nhiệm phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.
Viên chức TVHS chủ trì, phối hợp với HS, gia đình HS và các bên liên quan thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp HS theo Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp và kịp thời điều chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp nếu cần thiết.
Bước 5. Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp HS
Viên chức TVHS đánh giá tình trạng và nguy cơ HS bị tổn hại sau can thiệp trợ giúp, đưa ra các nhận định, kết luận về tình trạng hiện tại của HS và nguy cơ bị tổn hại sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp, trợ giúp. Trường hợp HS không còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại thì báo cáo Hiệu trưởng để kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp. Trường hợp HS vẫn còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại, tiếp tục thực hiện can thiệp, trợ giúp hoặc lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới, phù hợp với tình trạng của HS.

4.2. Hoạt động công tác xã hội nhóm

a) Mục đích

Viên chức TVHS sử dụng tiến trình sinh hoạt nhóm nhằm giúp HS trong nhóm tác động lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ, tạo sự thay đổi, tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu và năng lực của đối tượng..
b) Nội dung

- Hoạt động CTXH trong phòng ngừa và trợ giúp nhóm HS có khó khăn trong học tập.
- Hoạt động CTXH trong phòng ngừa trợ giúp nhóm HS về vấn đề sức khỏe sinh sản, bản dạng giới ...

- Hoạt động CTXH trong phòng ngừa và trợ giúp nhóm HS về khó khăn tâm lý.
- Hoạt động CTXH trong phòng ngừa và trợ giúp nhóm HS về phòng chống bạo lực học đường.

- Hoạt động CTXH với nhóm HS gặp khó khăn trong các mối quan hệ xã hội.
c)  Công tác xã hội nhóm
Tiến trình CTXH nhóm là quá trình tương tác, hỗ trợ giữa nhóm HS và viên chức TVHS, ở đó diễn ra các bước hoạt động chuyên môn nhằm hỗ trợ HS đạt được mục đích, mục tiêu hoặc các thành viên nhóm nhiệm vụ hoàn thành công việc được giao.
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Sơ đồ 5: Quy trình công tác xã hội nhóm

Giai đoạn 1: Chuẩn bị và thành lập nhóm

Giai đoạn này là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình CTXH nhóm. Đây là giai đoạn viên chức TVHS sau khi nhận được một số trường hợp cần hỗ trợ do yêu cầu của giáo viên, nhà trường; hoặc là sau quá trình giúp đỡ cá nhân HS, viên chức TVHS nhận thấy cần phải có những hoạt động nhóm CTXH cho HS. Cộng thêm những thông tin thu thập được từ việc đánh giá ban đầu về sự cần thiết và hiệu quả tác động của CTXH với HS, qua quá trình nghiên cứu tài liệu, tham khảo từ đồng nghiệp sẽ quyết định sử dụng phương pháp can thiệp này. 

*  Xác định mục đích hỗ trợ nhóm

Mục đích CTXH nhóm có thể nâng cao nhận thức của HS về một nội dung, một vấn đề xã hội; can thiệp, hỗ trợ khó khăn HS đang gặp phải; nâng cao nhận thức về một vấn đề từ đó giúp HS điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội. Xác định mục đích hỗ trợ nhóm cần phải xuất phát từ những căn cứ đánh giá ban đầu trên hồ sơ, ghi chép về HS, những lần gặp gỡ hay tiếp xúc trong tiến trình CTXH cá nhân. Bên cạnh đó, viên chức TVHS có thể tham khảo thêm thông tin qua những đồng nghiệp đã giới thiệu hay chuyển giao HS đến. Ví dụ như, mục đích tư vấn hướng nghiệp cho nhóm HS THPT, sẽ đạt được thông qua việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể như nâng cao nhận thức của HS về thế giới nghề nghiệp về những ngành nghề đang có ở địa phương, quốc gia, quốc tế và xu hướng nghề nghiệp tương lai; HS nhận thức được đặc điểm tâm lý bản thân, tìm ra được đặc điểm tâm lý bản thân phù hợp với nghề định chọn; HS nhận thức được nhu cầu xã hội với nghề nghiệp hiện nay.
Ở bước công việc này, viên chức TVHS cần đánh giá và xác định được mục đích hỗ trợ. Mục đích cần được xác định một cách rõ ràng, dựa trên tôn chỉ đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với mong muốn nhu cầu và lợi ích tốt nhất cho HS khi tham nhóm.

*  Đánh giá khả năng thành lập nhóm

Mục đích của đánh giá khả năng tham gia của HS là nhằm xác định được số lượng HS, đánh giá giá nhu cầu và điều kiện thực tế của HS, xem xét động cơ của mỗi HS, mong muốn và mục tiêu tham gia vào nhóm. Việc đánh giá khả năng tham gia của các HS có thể thực hiện thông qua những buổi tiếp xúc trực tiếp hay qua những khảo sát bằng bảng hỏi để tìm hiểu động cơ, mục đích và nhu cầu hỗ trợ của HS. Khi nhóm HS đã được xác định thì việc tiếp theo là thu thập tài liệu về HS thông qua việc tiếp xúc trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, nói chuyện với những người có liên quan như gia đình hay GVCN, GVBM. Viên chức TVHS sẽ liên hệ những thông tin này với mục đích của nhóm và quyết định xem vấn đề có thực sự cần và phù hợp với nhóm hay không.

Ngoài ra, viên chức TVHS cũng cần phải xác định những rào cản, khó khăn có thể xảy ra đối với sự tham gia vào nhóm. Để có thể hạn chế được những khó khăn, trở ngại này, viên chức TVHS nên trao đổi với HS trong những lần tiếp xúc đánh giá. 

Khả năng các nguồn lực khác: về tài chính, cơ sở vật chất mà còn ở sự ủng hộ, hỗ trợ khác của cộng đồng, đoàn thể và chính quyền; Những nguồn lực khác về cơ sở vật chất như phòng họp, hội trường, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt nhóm của cộng đồng hay chính quyền sở tại. Thêm vào đó là khả năng tham gia hỗ trợ, động viên của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội khác ở địa phương hay các hội, nhóm tự nguyện khác.
*  Thành lập nhóm

Xây dựng thành phần nhóm: Viên chức TVHS có thể xem xét đưa vào quá trình lựa chọn thành phần nhóm như sau: Thứ nhất là tính đồng nhất của nhóm. Nguyên tắc này có nghĩa là các HS của mỗi nhóm cần có mục tiêu tương đối nhất quán khi tham gia hoạt động nhóm và có một số kiểu dạng tính cách, đặc điểm tương đồng; Thứ hai là, những thành viên của nhóm cần có sự đa dạng về những kỹ năng ứng phó, trải nghiệm kiến thức về cuộc sống; Thứ ba là, chú ý đến tính đa dạng về cơ cấu những kỹ năng, hiểu biết và hoàn cảnh của HS. 

Quy mô nhóm: Cũng có thể quyết định số lượng HS theo loại hình nhóm CTXH. Với nhóm can thiệp, viên chức TVHS cần xem xét các thành viên của nhóm có ảnh hưởng như thế nào tới nhóm? Liệu HS có cảm thấy thoải mái với sự trợ giúp của viên chức TVHS không? Số lượng HS sẽ tỉ lệ nghịch với số lần tương tác, giao tiếp, do vậy, nếu số lượng HS nhiều thì số lần tương tác sẽ ít đi (số lượng thành viên lý tưởng khoảng 7 - 8 người).

 Định hướng cho các thành viên trong nhóm: Sau khi các thành viên trong nhóm đã được tuyển chọn, việc tiếp theo viên chức TVHS cần thực hiện là đưa ra những định hướng ban đầu cho các thành viên. Thông thường trong các nhóm can thiệp thì viên chức TVHS có thể định hướng ngay trong buổi phỏng vấn lấy thông tin ban đầu. Tuy nhiên, viên chức TVHS cho nhóm họp các thành viên lại để trình bày định hướng ban đầu như những thông tin về nhóm, cho xem cách thức hoạt động các nhóm trước đây qua băng video (nếu có và được phép chia sẻ) với mục đích để các thành viên trong nhóm hiểu được mục đích của nhóm và làm quen với các tiến trình nhóm sẽ trải qua). Tiếp theo, viên chức TVHS sẽ giải thích rõ hơn tiến trình nhóm. Bên cạnh đó, viên chức TVHS sẽ giúp giải đáp những thắc mắc của các thành viên về nhóm, các hoạt động diễn ra trong các giai đoạn. Viên chức TVHS cũng cần dành thời gian giải thích về cách thức quản lý và nhiệm vụ của viên chức TVHS, của người trưởng nhóm (nếu có) và sự tham gia của các thành viên trong nhóm.
Giai đoạn 2: Nhóm bắt đầu hoạt động

Giai đoạn này HS trong nhóm bắt đầu có những buổi sinh hoạt chung đầu tiên. Trong giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động được xem là giai đoạn khó khăn của CTXH nhóm bởi vì vào thời điểm mới bắt đầu các hoạt động chung này, các thành viên nhóm có những thăm dò, tìm hiểu nhau. HS có những kỳ vọng rất lớn vào nhóm và những thành viên khác, đặc biệt là vào viên chức TVHS với vai trò là người điều phối hay người trưởng nhóm và/ hoặc vào người trưởng nhóm là thành viên của nhóm. Các thành viên trong nhóm sẽ có những động thái tìm hiểu, thăm dò về viên chức TVHS và các HS khác trong nhóm. Viên chức TVHS cần thực hiện: (1) Giới thiệu các thành viên trong nhóm; (2) Làm rõ mục đích mục đích hỗ trợ nhóm; (3) Xây dựng mục tiêu nhóm; (4) Thảo luận nhóm và đưa ra nguyên tắc bảo mật thông tin trong nhóm; (5) Định hướng phát triển nhóm; (6) Thỏa thuận các công việc; (7) Dự đoán những khó khăn, trở ngại.
Viên chức TVHS cần khích lệ làm tăng cường động cơ của các em HS cũng là thể hiện rõ vai trò của các em với nhóm. Bên cạnh đó, viên chức TVHS cũng cần động viên, an ủi kịp thời và làm cho các HS hiểu những dao động của họ là vấn đề nhỏ và là hiện tượng tự nhiên khi con người tham gia vào một số loại hình hoạt động. 

Để làm tăng cường giao tiếp trong nhóm, viên chức TVHS có thể thực hiện một số hoạt động sau: Viên chức TVHS luôn xử lý những đề xuất và ý kiến của các HS một cách tôn trọng, không được bỏ qua hoặc phớt lờ những gì mà thành viên nhóm chia sẻ. Biết liên kết những ý tưởng của các thành viên với những mục đích và mục tiêu của nhóm. Biết xác định và lồng ghép những thông tin phù hợp trong ý kiến của HS vào các chủ đề nhóm đã thảo luận. Ủng hộ kịp thời những sáng kiến HS thể hiện qua sự tán thành với HS khác. 

Hoạt động nhóm trong CTXH không phải chỉ hiểu đơn thuần là hoạt động đơn lẻ của cá nhân các thành viên trong nhóm, mà đây là hoạt động tập thể của toàn nhóm: Giúp các thành viên có cảm giác an toàn và thoải mái trong nhóm; Giúp các thành viên nhận biết những điểm tương đồng của các thành viên trong nhóm và tôn trọng sự khác biệt của các thành viên khác; Phân tích những điểm mạnh của sự khác biệt về hoàn cảnh và kinh nghiệm sống đem lại cho nhóm và khích lệ các thành viên tìm hiểu những khác biệt và tiếp nhận quan điểm mới.
Giai đoạn 3: Can thiệp nhóm
Giai đoạn can thiệp là giai đoạn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, trị liệu và triển khai thực hiện nhiệm vụ hướng tới hoàn thành các mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ đã được các thành viên và nhóm đặt ra ở giai đoạn trước. Nhiệm vụ chính của viên chức TVHS trong giai đoạn này là giúp đỡ các HS vượt qua rào cản, khó khăn; điều phối các hoạt động nhóm để hỗ trợ các em đạt được mục tiêu, mục đích của nhóm; thúc đẩy các tổ chức, cộng đồng đáp ứng lại những nỗ lực cố gắng của các thành viên nhóm.

Chuẩn bị các cuộc họp nhóm

Quá trình chuẩn bị cho các cuộc họp nhóm ở giai đoạn này là quá trình viên chức TVHS có các hoạt động chuẩn bị giữa các cuộc họp nhóm để bắt đầu cho buổi sinh hoạt nhóm tiếp theo. Viên chức TVHS lúc này vẫn tiếp tục đánh giá nhu cầu của nhóm và các thành viên trong nhóm để có kế hoạch đáp ứng nhu cầu trong những buổi sinh hoạt tiếp theo. Đây là hoạt động thường xuyên để có thể giúp cho tiến trình nhóm đạt mục tiêu can thiệp giúp đỡ.

Để chuẩn bị các cuộc sinh hoạt nhóm, viên chức TVHS cũng cần xem lại những ghi chép của các cuộc họp trước và những thông tin liên quan từ các nguồn khác nhau như từ đồng nghiệp, người chịu trách nhiệm quản lý hay đại diện của cơ quan/tổ chức tài trợ. Cần phải tiếp thu có chọn lọc và hiệu quả những đóng góp, những ý kiến phản hồi về tiến trình của nhóm. Việc chuẩn bị cũng có nghĩa là viên chức TVHS cần nhìn trước được cuộc sinh hoạt tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào và nếu cần phải tập trước kỹ thuật can thiệp. 

Sơ đồ 6: Bước đánh giá hoạt động phù hợp nhu cầu thành viên
- Yêu cầu đối với viên chức TVHS học sinh 
Viên chức TVHS cần thu hút sự tham gia của các thành viên, hỗ trợ các thành viên đạt được các mục tiêu, làm việc với các thành viên có hành đối kháng: (1) Thu hút sự tham gia của các thành viên: Thu hút sự tham gia hoàn toàn của HS trong nhóm vào quá trình can thiệp, hỗ trợ và tăng cường năng lực để các thành viên có thể dần dần tự giải quyết khó khăn của mình trong quá trình can thiệp và ngay cả khi can thiệp nhóm đã kết thúc, giúp HS khai thác và tin tưởng vào  những điểm mạnh của mình. Cần chấp nhận những khó khăn và cản trở mà HS trong nhóm phải vượt qua để đi đến được đích là đạt được những mục đích và mục tiêu đề ra; (2) Hỗ trợ HS đạt được các mục tiêu: Viên chức TVHS cần tập trung vào việc hỗ trợ các thành viên đạt được mục tiêu mà họ đã thống nhất trong giai đoạn đầu; (3) Làm việc với các thành viên đối kháng: Viên chức TVHS cần phải có sự nhìn nhận khách quan và chấp nhận sự hiện diện của hành vi đối kháng từ một số thành viên trong nhóm. 
Giai đoạn 4: Kết thúc

Giai đoạn này diễn ra khi HS trong nhóm đã đạt được các mục đích của nhóm, các mục tiêu của thành viên, hoặc sau khi đánh giá, xem xét cẩn thận, nghiêm túc nhóm kết thúc để chuyển giao sang hình thức hỗ trợ khác. Nội dung trong giai đoạn kết thúc tiến tình CTXH nhóm sẽ tập trung và phân tích hai bước công việc chính là 1. Đánh giá và 2. Kết thúc.
- Đánh giá

Viên chức TVHS trong giai đoạn này điều phối nhóm thực hiện những nội dung đánh giá cụ thể sau:
Thứ nhất, xem xét, đánh giá tính hiệu quả của quá trình hoạt động nhóm và nội dung cụ thể là HS trong nhóm có đạt được mục tiêu đề ra hay không? Nhóm có đạt được mục đích xây dựng ban đầu hay không? Ví dụ như, nếu thực hiện mục tiêu của HS A là kiểm soát được cơn giận giữ lên cao trào và có thể gây ra những hành vi bạo lực tiếp đó, thì khi đánh giá cần đánh giá được thành viên A có đạt được mục tiêu đó chưa? Để có thể đánh giá được mục tiêu đã đạt được hay chưa, có thể đánh giá được mục tiêu đã được chưa, có thể hỏi trực tiếp HS A về sự nhận biết khi nào bắt đầu cảm thấy cơn giận dữ  có thể bùng phát? cách xử lý như thế nào? 

Thứ hai, đánh giá sự tiến bộ, năng lực được nâng cao của HS trong nhóm như: các em đã thu nhận được những kiến thức gì từ vấn đề họ đang phải giải quyết, những biến chuyển tích cực trong xử lý các vấn đề liên quan trực tiếp đến họ; những kỹ năng họ đã học được thông qua quá trình  sinh hoạt  nhóm.
Thứ ba, đánh giá thu thập ý kiến phản hồi về phương pháp tiếp cận, cách làm việc, hỗ trợ của viên chức TVHS. Những điểm tốt, những điểm cần chỉnh sửa để phù hợp hơn. Ở nội dung đánh giá, để thu thập được những thông tin tin cậy, viên chức TVHS cần ý kiến góp ý chân thực và xây dựng. Đôi khi viên chức TVHS sẽ không trực tiếp thực hiện đánh giá này mà gián tiếp lấy ý kiến qua viết phiếu góp ý, điều bảng đánh giá. Hoặc viên chức TVHS nhờ hỗ trợ nhóm trưởng thành, có uy tín trong nhóm thực hiện điều phối đánh giá này.
Thứ tư, đánh giá về các hoạt động quản lý hành chính như: hội trường sinh hoạt nhóm, chuẩn bị tài liệu, văn phòng phẩm (nếu có), thời gian sinh hoạt nhóm có phù hợp hay cần chỉnh sửa…
Trên đây chỉ là những mảng nội dung chủ yếu cần đề cập đến trong quá trình đánh giá. Với mỗi trường hợp cụ thể có những nội dung đánh giá cụ thể dựa trên các mục tiêu và các hoạt động cụ thể của tiến trình nhóm. 
- Kết thúc

Giai đoạn kết thúc là giai đoạn tiến trình nhóm hoàn thành.Như đã đề cập ở trên, cách kết thúc thông thường diễn ra khi nhóm đã đạt được các mục tiêu, mục đích đề ra hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi kết thúc, viên chức TVHS cần làm một số công việc như sau: 1. Giải quyết những cảm xúc của HS khi kết thúc nhóm; 2. Giảm sự phụ thuộc vào nhóm; 3. Duy trì và phát huy những nỗ lực thay đổi; 4. Lập kế hoạch dự kiến và chuyển giao. 

5. Xử lý các tình huống khẩn cấp trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
5.1. Mục đích

Trong quá trình TVHT ngay khi tiếp nhận HS trong buổi làm việc đầu tiên viên chức TVHS cần đánh giá xem HS có nhu cầu được hỗ trợ khẩn cấp không? Việc đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp là công việc rất quan trọng và là công việc bắt buộc viên chức TVHS phải thực hiện trong quá trình tiếp nhận HS. Hoạt động này liên quan đến nguyên tắc đảm bảo sự an toàn và đáp ứng nhu cầu sống còn cơ bản của HS, đảm bảo các nhu cầu khẩn cấp cần được đáp ứng kịp thời đồng thời đảm bảo HS có thể sẵn sàng tham gia vào quá trình hỗ trợ tiếp theo.

Khi đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, viên chức TVHS cần đánh giá HS đang phải chịu những tổn thương gì hoặc các tổn thương xảy ra có nghiêm trọng/hoặc đe dọa tính mạng của HS hay không; Đánh  giá tình trạng có nguy cơ bị tổn thương nếu như HS vẫn ở lại môi trường sống cũ; Đánh giá những yếu tố gây ra tổn thương cho HS; Đánh giá khả năng bảo vệ và chăm sóc HS trong môi trường hiện tại,… Các mức độ cần được hỗ trợ khẩn cấp có thể chia thành 3 mức độ từ cao đến thấp như sau: 1. Mức độ khẩn cấp cao, đó là những trường hợp HS bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng - cần được can thiệp ngay lập tức; 2. Mức độ khẩn cấp trung bình, đó là những trường hợp HS bị tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng - cần can thiệp trong vòng 3 ngày; 3. Mức độ khẩn cấp thấp, đó là những trường hợp HS ít hoặc không bị tổn thương nhưng khả năng tự bảo vệ thấp - cần can thiệp trong vòng 10 ngày. Trên cơ sở đánh giá mức độ cần được hỗ trợ khẩn cấp, viên chức TVHS tiến hành hỗ trợ để HS được đáp ứng những nhu cầu cấp bách và đảm bảo thân chủ được an toàn. Những trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp phải kể đến như: HS bị xâm hại tình dục, HS bị bạo lực ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tâm lý; HS có tổn thương tinh thần nặng dễ dẫn đến có các hành vi đe dọa tính mạng như tự tử;….
5.2. Nội dung
Đối với HS cần hỗ trợ khẩn cấp, quy trình xử lý như sau (theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ CTXH trong trường học, Quyết định phê duyệt số 2773/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).
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Sơ đồ 7: Quy trình thực hiện đối với HS cần hỗ trợ khẩn cấp
Đối với HS có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, viên chức TVHS cần: (1) Đề nghị các GV chủ nhiệm chú ý quan sát, sát sao hơn đối với những HS này, nếu có biểu hiện tiêu cực cần hỗ trợ kịp thời hoặc báo ngay với Tổ TVHT. Cần lưu ý các GV chủ nhiệm, danh sách các HS có nguy cơ cao này cần được bảo mật để tránh sự kì thị, bắt nạt, cô lập trong trường học… (2) Các GV chủ nhiệm có trách nhiệm trao đổi với cha mẹ của từng HS về tình trạng của con mình và giới thiệu cha mẹ tìm đến sự trợ giúp từ phía Tổ TVHT; (3) Viên chức TVHS cần thành lập nhóm riêng theo từng vấn đề/ nhu cầu của HS và có kế hoạch can thiệp/ phòng ngừa cho từng nhóm này.

* Lưu ý: Với HS có vấn đề ở mức độ nghiêm trọng cần can thiệp, trị liệu tâm lý, HS thuộc cấp độ nguy cơ cao, có biểu hiện của rối loạn tâm thần, sợ hãi, lo lắng… thì đưa vào một nhóm và chuyển tới bộ phận TVHT trường học.  Đối với những ca đặc biệt, cần kết nối, chuyển gửi tới các cơ quan trị liệu chuyên biệt.

6. Phối hợp gia đình - xã hội và các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ học sinh
6.1. Phối hợp trong nhà trường 

- Mục đích: 
Phối hợp giữa các thành viên trong nhà trường trong việc TVHT để phòng ngừa các nguy cơ gặp khó khăn trong học tập, tâm lý, cuộc sống, đồng thời hỗ trợ HS tự giải quyết các vấn đề khó khăn trong học tập, tâm lý, cuộc sống. Giúp HS nâng cao năng lực tự giải quyết quyết vấn đề khi gặp khó khăn. 

Hỗ trợ cán bộ quản lý, GV trong các cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về TVTL, CTXH trong trường học.
- Nội dung:
Tổ TVHT HS trong trường học đầu mối là viên chức TVHS tại các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường, GVCN, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn Thanh niên, GVBM, nhân viên y tế trường học, cha mẹ HS và các thành phần khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động TVHT HS trong trường học.
Nhà trường thành lập Tổ TVHT HS, các thành viên trong Tổ công tác được quy định về vai trò cụ thể, nội dung công tác theo kế hoạch công tác của năm, của học kỳ và theo tình huống của trường hợp HS cần tư vấn hỗ trợ. Tổ công tác cần tuân thủ quy định hoạt động đảm bảo hiệu quả trong trong công tác TVHT HS (xem Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định phê duyệt số 1480/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).
- Một số lưu ý khi triển khai kỹ năng phối hợp trong nhà trường: (1) Cần khảo sát nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ ở HS để chuẩn bị nội dung tổ chức hoạt động phòng ngừa phù hợp; (2) Khi phát hiện có vấn đề tâm lý, xã hội, sức khỏe ở HS, GVCN cần thu thập thông tin và xác định vấn đề phục vụ Tổ TVHT có giải pháp TVHT phù hợp với vấn đề của HS; (3) Tạo điều kiện và hỗ trợ các thành viên thực hiện hiệu quả công việc được giao; quản lý động lực của nhóm trong mọi thời điểm; (4) Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của thành viên về việc tiếp cận công bằng đến các phương tiện và điều kiện hoạt động, ví dụ cơ hội tập huấn nâng cao năng lực, các thiết bị hoạt động; (5) Đảm bảo Tổ TVHT có các nguồn lực cần thiết để hoạt động hiệu quả; (6) Giải quyết nhanh chóng các mối quan tâm và thắc mắc của thành viên liên quan đến công việc, cập nhật thường xuyên các thông tin, quan hệ đối tác liên quan đến cung cấp dịch vụ TVHT.
6.2. Phối hợp ngoài nhà trường

a) Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Mục đích:
Nhà trường phối hợp với gia đình trong việc TVHT HS nhằm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp với HS gặp khó khăn trong học tập, tâm lý, mối quan hệ giao tiếp; bị bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi; có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học; có hành vi bạo lực, vi phạm nội quy nhà trường; gặp một số khó khăn khác. 
Thông qua mối quan hệ gia đình - nhà trường, tổ TVHT có thể tác động đến cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên gia đình để nâng cao nhận thức của họ về quyền trẻ em, cải thiện cam kết của họ trong việc phối hợp với nhà trường trường để đảm bảo các quyền của HS, tăng cường kỹ năng của họ trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ HS tích cực. 
Nhà trường phối hợp với gia đình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ HS trong việc đồng hành, chia sẻ và hiểu HS. Nhằm thúc đẩy đáp ứng các nhu cầu về giáo dục, xã hội, tâm lý và phát triển của HS để đảm bảo HS học tập tốt. 

- Nội dung: 
(1) GV cũng như các thành viên khác trong nhà trường liên hệ chặt chẽ với cha mẹ HS của lớp nhằm thông báo chất lượng giáo dục của từng HS; thống nhất kế hoạch phối hợp TVHT HS khi chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, gặp khó khăn về tâm lý; biểu dương kịp thời HS nỗ lực và rèn luyện tốt. 

(2) Phối hợp với cha mẹ thực hiện rà soát, phát hiện các nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến HS; phát hiện các trường hợp HS: có khó khăn trong học tập, tâm lý, trong mối quan hệ giao tiếp; bị bạo lực học đường, xâm hại, ngược đãi; có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học; có hành vi bạo lực, vi phạm nội quy nhà trường; gặp một số khó khăn khác. 
(3) Hướng dẫn HS, cha mẹ HS sử dụng các dịch vụ TVHT của cơ sở giáo dục; Tổng đài điện thoại Quốc gia BVTE theo số 111; phối hợp, kết nối với các cơ sở, chuyên gia cung cấp dịch vụ TVTL, CTXH cho HS; huy động nguồn lực trong việc cung cấp các dịch vụ TVHT đối với HS có nhu cầu.
(4) Hỗ trợ giải quyết trực tiếp các vấn đề của HS như bỏ học, bắt nạt, bạo lực, có vấn đề tâm lý, có hành vi lệch chuẩn v.v. Các hoạt động cụ thể bao gồm tư vấn cho cha mẹ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ HS, giải quyết những mâu thuẫn xung đột giữa cha mẹ - con cái, giải quyết những trường hợp HS bị xâm hại.

(5) Hỗ trợ cải thiện môi trường chăm sóc HS: thông qua sử dụng nguồn lực từ Tổ TVHT trong trường học và Nhóm liên ngành của ủy ban nhân dân các cấp để hỗ trợ gia đình giải quyết những khó khăn, rào cản trước mắt ảnh hưởng đến việc học tập của HS như cải thiện kinh tế gia đình, hỗ trợ tiếp cận đến các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý - xã hội,… (xem Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình CTXH và TVTL tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định phê duyệt số 1480/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo).

(6) Xây dựng kế hoạch của Tổ TVHT cụ thể: Xác định vấn đề cần TVHT (liên quan đến học tập, tâm lý lứa tuổi, khó khăn tâm lý, kỹ năng giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ, hướng nghiệp ...), xác định mục tiêu cho hoạt động, cá nhận chịu trách nhiệm và thực hiện, các nguồn lực và thời gian cho hoạt động.

(7) Đa dạng hóa các phương thức phối hợp: Tổ TVHT có thể phối hợp trực tiếp theo cá nhân như viếng thăm gia đình hoặc các phương pháp theo nhóm như họp cha mẹ HS, các hoạt động thông qua ban cha mẹ HS, hội thảo, truyền thông. Qua các hình thức gián tiếp như điện thoại, internet và các trang mạng xã hội cũng cho phép tiếp xúc hiệu quả với cha mẹ HS. 
- Yêu cầu Tổ TVHT cần xem xét khi thực hiện phối hợp nhà trường - gia đình: 

(1) Tổ TVHT cần chủ động, sáng tạo đưa ra những sáng kiến cải thiện mối quan hệ giữa trường học và gia đình. Tổ TVHT cần những kiến thức và kỹ năng cụ thể để phát triển các mối quan hệ nhà trường - gia đình, bên cạnh đó, phải có khả năng điều phối để tạo ra một môi trường thân thiện tạo điều kiện cho mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ.

(2) Các thành viên của tổ TVHT yều cầu có các kỹ năng chuyên nghiệp để làm việc với gia đình một cách hiệu quả: quan sát, lắng nghe, thấu hiểu và khích lệ sự tham gia của các thành viên gia đình.

(3) Đảm bảo các nguyên tắc đạo đức trong công tác phối hợp với gia đình HS: Xây dựng mối quan hệ tin tưởng, tôn trọng, không phán xét, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của HS. Tăng cường sự cam kết của cha mẹ HS khi phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện hoạt động TVHT. 

(4) Giữ liên lạc thường xuyên với gia đình để thông báo diễn biến các hoạt động TVHT từ các Tổ công tác của nhà trường và Nhóm liên ngành của UBND.  Bởi vì những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thường mặc cảm, tự ti, hạn chế giao tiếp với thế giới xung quanh, do vậy thành viên tổ TVHT cần chủ động trong việc liên lạc với gia đình để thông tin về tiến trình công việc cũng như hiểu biết các thông tin về sự thay đổi của HS và gia đình. Làm tốt điều này, tổ TVHT sẽ tạo cho gia đình thấy được sự sát cánh của người hỗ trợ, như vậy sẽ tăng được niềm tin vào quá trình phối hợp.

b)  Phối hợp liên ngành trong công tác tư vấn, hỗ trợ HS
- Mục đích:
Huy động nguồn lực và sự tham gia từ gia đình, xã hội và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp cùng cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động TVHT HS trong trường học. 
- Nội dung

Theo Luật trẻ em (2016) và Nghị định 56/2017/NĐ-CP, ở các địa phương đều đã có cơ chế phối hợp liên ngành để thúc đẩy công tác thực hiện quyền trẻ em. Ở các cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường đều có các Ban điều hành, nhóm công tác liên ngành hay nhóm thường trực về “Chăm sóc, Giáo dục, Bảo vệ trẻ em”. UBND tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường: là đơn vị điều phối chỉ đạo việc; Ngành LĐTBXH: là cơ quan đầu mối hỗ trợ UBND thực hiện các chính sách cho trẻ em và điều phối việc cung cấp các dịch vụ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Ngành Công an: là một đơn vị phối hợp vừa đóng vai trò tiếp nhận trường hợp vừa có vai trò xử lý các trường hợp phi phạm quyền trẻ em; Ngành Y tế: là tổ chức thành viên chịu trách nhiệm đối với sức khỏe về thể chất và tinh thần cho trẻ em; Trung tâm CTXH tỉnh/huyện: là đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ CTXH và BVTE (Xem Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2023), Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình CTXH và TVTL học đường tại các cơ sở giáo dục phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhà trường là tổ chức thành viên chịu trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ HS cũng như cung cấp một số các dịch vụ phúc lợi trẻ em như tư vấn, tham vấn, hòa giải… GV được cho là người hàng ngày có tiếp xúc nhiều nhất với HS nên có điều kiện thuận lợi để có thể quan sát được những thay đổi về thể chất và tinh thần của HS, qua đó phát hiện được xem HS có bị xâm hại hay không. 
Nhiệm vụ cụ thể của cơ sở giáo dục bao gồm: Phát hiện và thông báo cho các đơn vị chức năng về những quan ngại hay tố giác liên quan đến các hành vi vi phạm quyền HS, xâm hại HS; Tham gia hỗ trợ quá trình điều tra những lời cáo buộc hoặc những trường hợp nghi ngờ có HS bị xâm hại hoặc bỏ rơi khi có yêu cầu; Phối hợp với UBND xã thực hiện đánh giá và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp liên ngành; Chủ động thực hiện công tác phòng ngừa vi phạm quyền trẻ em, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như tham vấn, tư vấn, và các hoạt động khác liên quan đến giáo dục nhằm đảm bảo quyền được đi học của trẻ em.

Với trường hợp HS cần nhiều dịch vụ ở các cấp độ khác nhau, tổ TVHT phối hợp và hỗ trợ cán bộ ngành LĐTBXH/người làm công tác BVTE xã thực hiện kết nối, chuyển gửi thông suốt và hiệu quả; và, đặc biệt, thúc đẩy thực hiện các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho HS, bao gồm: Xác định các chế độ, chính sách mà HS có thể được hưởng theo quy định của nhà nước, cung cấp thông tin cho HS và gia đình về các chế độ, chính sách và các dịch vụ mà họ cần; Giải quyết các chế độ, chính sách cho HS và gia đình nếu họ đủ tiêu chuẩn theo quy định; Hoàn tất và phê duyệt hồ sơ kết nối, chuyển tuyến dịch vụ; Liên hệ và tác động với các nơi cung cấp dịch vụ để các nơi này cung cấp dịch vụ hoặc những hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của HS; Sắp xếp cán bộ, GV hướng dẫn hoặc đưa HS tới đơn vị cung cấp dịch vụ, nếu cần thiết; Thường xuyên giữ liên lạc với cơ sở cung cấp dịch vụ để cập nhật thông tin về tình hình và kết quả đáp ứng nhu cầu cho HS; Hỗ trợ HS quay trở lại trường học sau khi kết thúc dịch vụ và tiếp tục theo dõi cập nhật tình hình của HS cho UBND xã.

Phối hợp với các chuyên gia, cơ sở cung cấp dịch vụ TVTL, CTXH chuyên nghiệp, cơ sở y tế, trung tâm CTXH, cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật cùng với cha mẹ HS can thiệp, hỗ trợ kịp thời các trường hợp HS cần trợ giúp;

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức về tâm lý, CTXH, các cơ sở giáo dục đào tạo đủ điều kiện, chuyên gia, nhà khoa học nhằm bồi dưỡng viên chức chuyên trách TVHT trong trường học về kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thực hiện công tác TVHT HS của nhà trường;

Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác để tổ chức các hoạt động TVHT HS;

Phối hợp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng để tổ chức hoạt động TVHT HS phù hợp với nhu cầu của HS và yêu cầu giáo dục của nhà trường.

* Một số yêu cầu trong phối hợp liên ngành

- Nắm rõ bối cảnh, hệ thống các cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chăm sóc, giáo dục và BVTE tại địa phương và hiểu rõ quy chế vận hành của Nhóm liên ngành. Mục đích là để biết ngành giáo dục đang ở vị trí nào trong hệ thống này và cách thức phối hợp thực hiện như thế nào. 

- Xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm của các ngành thành  viên thuộc nhóm liên ngành nhóm để có thể chủ động liên hệ chia sẻ kinh nghiệm và thông báo, chuyển gửi trường hợp.

- Nắm rõ các quy trình cung cấp dịch vụ liên ngành mà Nhóm liên ngành đang vận hành, ví dụ Quy trình can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, chuẩn hóa các hoạt động phối hợp và cung cấp dịch vụ. 

- Tích cực tham gia hoạt động của Nhóm liên ngành thông qua chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến và ra quyết định, cũng như tham gia vào tiến trình giám sát, đánh giá, lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ.

- Cập nhật thường xuyên cho Nhóm liên ngành những thay đổi liên quan đến cán bộ đầu mối về TVHT, chính sách, hướng dẫn của ngành giáo dục trong công tác chăm sóc, giáo dục và BVTE. 

7. Huy động nguồn lực tư vấn, hỗ trợ học sinh
7.1. Mục đích

Huy động, kết nối nguồn lực trong triển khai các hoạt động TVHT là một trong những nhiệm vụ của viên chức TVHS. Thực tế cho thấy, để giải quyết các vấn đề của HS, có những trường hợp không chỉ viên chức TVHS có thể đảm nhận được toàn bộ quá trình mà cần có sự tham gia, phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức để có thể giải quyết vấn đề. Do đó, để TVHT HS đạt hiệu quả, chất lượng, viên chức TVHS cần có kỹ năng huy động nguồn lực. 
Huy  động nguồn lực giúp khai thác tiềm năng, tận dụng những nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ HS trong việc giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu của HS; Tăng cơ hội lựa chọn trong lập kế hoạch: khi có thêm nguồn lực, nhiều giải pháp sẽ được tính tới, việc quyết định giải pháp tốt nhất không lệ thuộc vào vấn đề tài chính mà dựa vào tính hiệu quả của nó.

Viên chức TVHS sẽ thực hiện các hoạt động nhằm huy động và thu hút sự tham gia của HS, các thành viên trong gia đình, người thân, các cơ quan tổ chức liên quan,…tham gia vào tiến trình hỗ trợ HS. Nguồn lực có thể bao gồm nguồn lực về con người, về cơ sở vật chất, về tài chính, kỹ thuật, thông tin, chính sách…
7.2. Nội dung
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Sơ đồ 8: Quy trình thực hiện huy động nguồn lực tư vấn, hỗ trợ học sinh
Bước 1: Xác định nhu cầu TVHT 

Đầu tiên, viên chức TVHS cần xác định rõ vấn đề, nhu cầu TVHT trong trường học thông qua việc tiến hành khảo sát, phỏng vấn và thảo luận với các bên liên quan như: HS, GV, nhân viên và cha mẹ HS. Đồng thời đánh giá nguồn lực trong cung cấp các dịch vụ TVHT như: nhân lực, tài chính, CSVC, … của nhà trường. Trên cơ sở đó, xác định những nguồn lực cần huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân bên ngoài.

Bước 2: Tìm kiếm nguồn lực

Sau khi xác định nhu cầu TVHT và các nguồn lực cần có để thực hiện, viên chức TVHS cần tìm kiếm các nguồn lực giúp cho hoạt động TVHT triển khai có hiệu quả và chất lượng. Các nguồn lực có thể bao gồm nguồn lực về con người, về cơ sở vật chất, về tài chính, kỹ thuật, thông tin, chính sách,….Các nguồn lực có thể hỗ trợ nhà trường triển khai các hoạt động TVHT như: Các chuyên gia tâm lý, CTXH, các trung tâm trị liệu, các cơ sở y tế, các trường đại học có đào tạo ngành tâm lý học, CTXH các tổ chức trong nước và quốc tế có mục tiêu hỗ trợ đời sống tinh thần của HS, những mạnh thường quân là cha mẹ HS, cựu HS của nhà trường có điều kiện kinh tế,…

Viên chức TVHS cần có địa chỉ, thông tin của các cá nhân, cơ quan cung cấp dịch vụ như danh bạ các cơ quan tổ chức; Cập nhật các thông tin liên quan như người đứng đầu, nội dung hoạt động chương trình dự án của các cơ quan; Chia sẻ thông tin để tạo lập mối quan hệ chính thức hay phi chính thức với các cá nhân trong các cơ quan tổ chức;  Khích lệ sự tham gia; Tạo các cơ hội để sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức tham gia vào mạng lưới và chiến dịch huy động nguồn lực được công chúng biết tới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức phù hợp.

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn nguồn lực

Viên chức TVHS cần đánh giá kỹ càng và lựa chọn các nguồn lực phù hợp với nhu cầu TVHT HS. Điều này bao gồm: xem xét kinh nghiệm, chuyên môn, phương pháp làm việc và uy tín của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Cần tiến hành thỏa thuận hợp đồng và các điều khoản hợp tác để đảm bảo việc kết nối được thực hiện một cách rõ ràng và có hiệu quả.

Bước 4: Tiến hành huy động nguồn lực

Sau khi lựa chọn nguồn lực phù hợp, viên chức TVHS cần tham mưu với BGH nhà trường để tiến hành huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức có liên quan. Trong giai đoạn này có thể viên chức TVHS cần tham gia các cuộc họp, gặp gỡ và thảo luận thường xuyên hoặc các sự kiện liên quan đến TVHT HS để tìm hiểu thêm về nguồn lực và thiết lập các mối quan hệ hợp tác. Nhà trường và các đối tác có thể trao đổi thông tin, cập hật về tình hình và điều chỉnh hoạt động TVHT theo cách phù hợp. 
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Lớp: 





Gần đây em đang lo nghĩ gì?























Thay đổi ở trường học











Thay đổi ở nhà











Thay đổi về việc chăm�sóc cá nhân và diện mạo�bên ngoài











Thay đổi về mức năng lượng trong các hoạt động hằng ngày











Các triệu chứng về thể chất





Phối hợp cung cấp thông tin


Hỗ trợ HS khi cần thiết
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Báo CA địa phương


Báo UBND xã


Báo LBTBXH các cấp





1. Các hoạt động phù hợp với mục đích và mục tiêu của nhóm























2. Các mục tiêu cụ thể của các hoạt động























3. Các hoạt động cụ thể thực hiện trong khoảng thời gian nhất định, với nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có.























4. Liệt kê những hoạt động phù hợp có thể căn cứ trên những đặc điểm sau cảu các thành viên:


- Sự quan tâm và động cơ;


- Tuổi;


- Trình độ kỹ năng;


- Thể trạng thể chất và tinh thần và mức độ chú ý.




















5. Phân loại các hoạt động theo:


- Đặc điểm của hoạt động (cấu trúc, độ dài ngắn….)


- Những yêu cầu về cơ sở vật chất như địa điểm, thiết bị,….


- Những yêu cầu về xã hội của hoạt động: tương tác, ngôn ngữ, các kỹ năng xã hội,….


- Những yêu cầu về tâm lý như bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm,….


























- Những yêu cầu về nhận thức như định hướng về thời gian, nội dung…




















6. Lựa chọn hoạt động phù hợp nhất để đạt được các mục tiêu đề ra.



























